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CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHÚNG 
VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 


Chủ nghĩa duy vật biện chứng là thế giới quan của 
đẳng Mác - lLê-nin, Gọi là duýể vật biện chứng vì cách 
NHỎ nhĩh nhận những hiện tượng tự nhiên, phương pháp 
nó nghiên cửu những hiện tượng tự nhiên và phương 
pháp nó nhận thức những hiện tượng đó là bin chứng, 
còn cách nó giải thích những hiện tượng tự nhiên, QMSH 
niệm của nó về những hiện tượng tự nhiên) lš luân của 
HÓ là duụ nát. 


Chủ nghìa duy vật lịch sử là sự mở rộng những 
nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào việc 
nghiên cứu cuộc sống của xã hội, sự áp dụng những 
nguyên lý ấy vào các hiện tượng sinh hoạt xã hội, vào 
việc nghiên cứu xã hội, vào việc nghiên cứu lịch sử của 
xã hội, : 

Khi nói về phương pháp biện chứng của mình, Mác 
và Ang- ghen thường viện dẫn Hê-ghen (9), coi Hè-ghen 
là nhà triết học đã nêu ra những nét cơ bản của phép 
biện chứng. hưng như thể không có nghĩa là phép 
biện chứng của Mác và Ăng-ghen giống hệt phép biện 
chứng của Hẻ-ghen. Thực ra Mác và Ăng-gheu chỉ mượn 


_ của phép biện chứng Hè- "ghen € äi bạt nhân hợp lẻ», 


đã gọt bỏ cái vỏ duy tâm của Hê-ghen đi và đã tiếp 


tục phát triền phép biện chứng hơn nữa, làm cho nó 


có một hình thức khoa học hiện đại, Mác nói : 


£ 
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® Phương pháp biện chứng của tôi về càn bán không những 
khắc phương pháp của Hê-ghen, mà nó còn đối lập hẳn với 
phương pháp ấy nữa. Đối với Hê-ghen, thì quả trình tư duy -~ 
mà ông ta thậm chỉ đem biến thành một chủ thẻ dọc lập 
dưới cái tên là ý niệm — là đấng tạo hóa (người lạc ra) của 
hiện thực, và hiện thực chỉ là hình thái hiện tượng của ởỶ niệm 
mà thôi. Đối với tôi thì trái lại, ý niệm chẳng qua chí là cái 
vật chất được chuyển vào và biến hình trong đầu óc con người » 
(C., Mác, Tư bản, quyền I, Lời bạt lần xuất bản thứ hai, bản 
tiếng Đức). | 


kÃ 


Khi nói về chủ nghĩa duy vật của mình, Mác và Ăng: 

ghen thường viện dẫn Phơ.bách ®, coi Pho-bách là nhà 

XÃ triết học đã khôi phục địa vị chính đáng cho chủ nghĩa 

duy vật, Nhưng như thế không có nghĩa là chủ nghĩa 

- đuy vật của Mác và Ăng-ghen giống hệt chủ nghĩa duy 

vật của Phơ-bách. Mác và Ăng-ghen thực ra chỉ mượn 

cải « hat nhân cơ bẩn» trong chủ nghĩa duy vật của 

- = Phơ-bảch, tiếp tục, phát triển nó thành một lý luận 

_ triết học khoa học của chủ nghĩa duy vật và bóc bỏ 

những lớp duy tâm, luân lý và tòn giáo bám ở ngoài. 

Ai cũng biếi rằng Phơ-bách, tuy về căn -bản là day vật 

nhưng lại phản đối cái tèn gọi chủ nghĩa duy vài. Đã 

nhiều lần Äng-ghen nói rằng «mặc đầu cơ sở duy vàt 

của ông ta», Phơ-bách «vẫn chưa thoát khỏi được 

_ những dây ràng buộc duy tàm chủ nghĩa cñ », rằng « chủ 

_nghTa duy tâm thực sự của Phơ-bảch hiện ra ngay khi 

chúng ta đọc đếu lun lỷ học và triết học tôn giáo của 

- ng ta » (C. Mác nà F. Ẩng-ghen, Toàn tập, tiếng Nga, 
_'. tập 14, tr, 652-654). VỀ êN 


* Chữ đialécHque (biện chứng) là từ tiếng Hy-lạp: 
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“` biên chứng nghĩa là thuật đi tới chân lý bằng cách 
-›phát hiện ra những mâu thuẫn nằm trong phán đoán 
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thuần ấy. 


+ 
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nhà triết học cồ đại cho rằng việc phát 


_-« đialego » nghĩa là bàn bạc, tranh luận. “Thời cô đại, 


của đối phương và bằng cách khắc phục những mâu. 


€ 


sân 


“hiện tượng bao quanh nó. - 
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hiện ra những thâu thuần trong tư duy và sự xung đột 
cút những ý kiến trải ngược nhau là phương pháp tốt 
nhất đề tìm ra chân lý. Phương pháp biện chứng của 
lối tư đuy ấy, về sau mở rộng vào các hiện tượng tự 
nhiên, trổ: thành phương pháp biện chứng đề nhận 
thức về tự nhiên; theo phương pháp ấy thì các hiện 
tượng của tự nhiên vận động và biến đồi mãi mãi, và 
sự phát triền của tự nhiên là kết quả của sự phát friên 
của những mâu thuẫn trong tự nhiên, là kết quả của 
sự tác động qua lại giữa những lực lượng màu thnân 
trong tự nhiên. | 

Về căn bản, phép biện chứng đối lập hắn với phép 
siên hình, 

1. Phương pháp biện chứng mác-xít gôm những 
nét cơ bản sau đây : 

a) Trải với phép siêu hình, phép biện chứng coi tự 
nhiên không phải là một sự chất đống ngẫu nhiên của 
những sự vật, những hiện tượng tách rời nhau, biệt 
lập đối với nhau và độc lập đối với nhau, mà là một 
chỉnh thể thống nhất, cố kết, trong đó mọi vật, mọi 
hiện tượng đều gắn liên với nhau một cách hữu cơ, 
đều phụ thuộc vào nhau và quy định lẫn nhan. 

Cho nên phương pháp biện chứng nhận rằng không 
thê hiểu một hiện tượng nào của tự nhiên cả nếu xét 
nỏ một cách riêng biệt, ở ngoài mối liên hệ với các 
hiện tượng chung quanh, vì bất cử một hiện tượng nào 
trong bất cử một lãnh vực tự nhiên nào cũng có thê 
biển thành một cái vò nghĩa, nếu người ta xét nó ở 
ngoài mối liền hệ với những điều kiện xung quanh, 
tách ra khói những điều kiện ấy; trái lại, có thể hiều 
và luận chứng được bất cử hiện tượng nào, nếu xét 


nó frong mối liên hệ chặt chẽ với các hiện tượng xung - . 


quanh, trong điều kiện nó chịú sự quy định của. những he 


bị Trài vời phép siêu hình, phép biện chứng cóc Cự 
nhiền không phải là một trang thải tĩnh và bất dòng: 
niột trạng tÌui ngừng trẻ và bài biển, mà là một (rạng 
thải không ngừng vận động và biến đôi, luôn luôn đồi 
mơi và phải triền, trong ấy bao giờ cũng có một cải 
gì đó đang phát sinh và phát triền, một cái gì đó dang 
bị phả hủy và suy vong rồi. 


Cho nèn, phương pháp biện chưng yêu cầu rằng các 
hiện tượng phải được xem xét không những dừng 
về mặt những mỗi liên hệ và những sự quv định lần 
nhau của nỏ, mà cả đứng về mặt vàn động, biến đồi, 
phát triển của nó, đứng về mặt phát sinh và tiêu vong 
của nỏ nữa, 


Đổi với phương pháp biện chứng, điêu quan trọng 
trược hết không phải là cái mà trong một lúc nào đó, 
cỏ ve vững chắc nhưng đã bắt đầu tiêu tan; điều quan 
trong trước hết là cái đang phát sinh và phát triển, 
ngav cả nếu như trong một lúc nào đó cái ấy có vẻ 
không được vững chắc, vì đối với phương pháp biện 
chứng thì chỉ có những cái đang phái sinh và đang 
phat triền mới là không có gì thắng nội. 


Ang-ghen nói: 

« Toàn bộ tự nhiên, từ những phần tử nhồ nhất đến những 
vật thể to nhất, từ hat cát đến mặt trời, từ tế bào pơ-rô- tít 
(tế bào sống đầu tiên — Stz-iin) đến con người, tất cả đêu ở 
trong một quả trình vĩnh viên phát sinh và tiêu diệt, trong 
một động cháy không ngừng, trong SỰ Vận đóng và biến hóa 
mãi mãi ø (C. Mác vã F. Ăng-ghen, Toàn tập, tiếng Ngựa, tập 14, 
tr. 154). 

Yi thế Ăng - ghen cho rắng, phép biện chững «xem 
xét những sự vật và những sự phần ánh của những sự 
vát ấy váo trong đầu óc con người, chủ yếu là trong 
mối liên hệ qua lại, trong sự liên kết, trong sự vận 


® 
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động, Irond¿ sự phát sinh và liêu vonw của 1ứND sử 
VI avs (C, Mức ba ƒt, 1/m-heh, Toan tập, Đếng Naa, 


tập l[{. tr Sa, 


S) J£ủ] VỚI pndp siêu hình, phếp Điện chứng Không 
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coi ghá trình của sự phát triển là một quá trình trưởng 
thành đơn giản, trong đó những biến đội về số lương 
không đi tới những biến đôi về chất lương: mà cói Ìa 
tột sự phát triên từ những biến đôi bé nhỏ và 1g 
ngâm về số lượng đến những biến đôi rõ ràng, những 
biến đôi căn bản. những biến đồi về ¿hất lượng, trong 
quá trình ấy, những biến đôi về chất lượng khong diễn 
ta một cách tuần tự nhỉ tiến, mà nhanh chong, đột niên 
và dưới hình thức nhảy vọt từ trạng thái này sang trạng 
thái khác, diễn ra không phải một cách ngầu nhiên, má 
là có quy luật, diễn ra do kết quả của sự tích lũy nhiều 
biến đôi về số lượng rất nhỏ và tuần tự. 


LẮ ˆ x 8. : » cá, -®^ 
Bơi vậy phương pháp biện chứng cho trúng: phai hiểu 


bá , ` , . l6 2 » ` vi ^ˆ ˆ 
quả trình phát triển không phải là một sự vận động 


vòng tròn, khòng phải là một cuộc diễn lai đơn giản 
bước đường đã qua, mà là một sự vận động tiến lên, 
một sự vận động theo con đường đi lên, một bước 
chuyển từ trạng thái chất lượng cũ đến trang thải chất 
lượng mới, một sự phát triển từ giãn đơn đến phức 
tạp, từ thấp lên cao. 


Ang-ghen nói: 


« Tự nhiên là hòn đá thử vàng của phép biệa chứng và khoa 
học tự nhiên hiện đại — đối với sự thử thách ấy thì khoa học 
tự nhiên là một tài liệu cực kỷ phong phủ và càng ngày cảng 
tìng lên mãi — do đó đã chứng mình rằng xét dến cùng thì 
trong tự nhiên tất cả đều xây ra một cách biện chứng chứ 
không phải một cách siêu hình, rằng tự nhièn không vận động 
theo cái Vòng tròn vĩnh viễn giống nhau, thường xuyên cứ lặp 
đi lặp lại mài, mà tự nhiền có một lịch sử hiện thực. Ở đầy, 
trước hết cần nói tới Đác-uyn3, người đã đánh một đòn hết 


È 
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sức nặng Vào quan điềm siêu hình về từ nhiên, bằng cách 
chứng minh rằng toàn thể thế giỏi hữu eo như thế điởi hiện 
nay, thực vật và động vật và như vậy là cá eon ngưởi nữa; 
đều là sản phầm của một quả trình phát triền đã có từ hàng 
triệu nàầm » (như trên, tr. 23). 


Khi định rõ sự phảt triền biện chứng là bước chuyẻn 
từ những biến đôi về lượng thành những biến đồi về 
chất, Ăng ghen nói: 


«@ Về vật lý học... mỗi biển đổi là một bước chuyền từ lượng 
thành chất = kết qua của sự hiến đồi vẻ sò lư ạng của niột SỐ 
lượng vận đổng dưới hình thức nào đỏ võn đã có sẵn trong 
xặt thể hay lừ ngoài truyền vào vật thẻ. Chẳng hạn nhiệt độ 
của nước lúc đầu không có Ý nghĩa. gì đối với trạng thái lỏng 
của nỏ cả; nhưng nếu người ta tăng hay giảm nhiệt độ của 
nước thì tới một lúc nào đó, trạng thái cố kết của nước thay 
đổi và nước hoặc biển thành hơi hoặc biến thành băng... 
Cũng ví như cần phải có luông điện đến một cường độ nào 
đỏ, mới khiển cho miội Sợi bạch kim sảng rực lên được; cùng 
xi như mỏi loại kim khi đều có một độ chảy nhất định; cùng 
ví như mỗi chất lòng, đưới một áp suất nhất định nào đó, đều 
có một độ đông hay độ sôi nhất định, tùy theo khả năng của 
chúng ta có thể tạo nên được những nhiệt độ cần thiết; sau 
hết, căng ví như mỗi chất hơi đều có một điềm tới hạn, tới 
đỏ người ta có thể biến nó thành chất lỏng, trong những điều 
kiện nhất định của áp suất và độ lạnh... Cái gọi là hằng số 
trong vật lý học (điểm chuyển từ trạng thái này sang trạng 
thái khác — Sf-lin) thực chất phần nhiều chẳng qua chỉ là 
những điềm nút, tại đó việc gia thèm hay giảm bớt (sự thay 
đổi) số lượng vận động sẽ lâm cho trạng thái của một vật thê 
có sự thay đôi vẻ chất lượng, — do dó, là điểm mà tại đó số 
lượng biến thành chất lượng. (như trên, tr. 997 - 598). 


Sau nữa, khí chuyền sang hóa học, Ăng-ghen nói tiếp : 


« Có thể nói hóa họê là khoa học về những biến đồi chất 


lượng của các vật thể do những biến đổi số lượng đây ra, 
Chinh He-gben cũng ï đã biết như thế... Hãy Hiy tỉ dụ chất ốc- 
xy mà xét: nếu trong một phân tử, ta đem hợp ba nguyên tử 
chứ không phải là hai như vẫn thường làm, thị ta sẽ có chất 
Hr dôn, một vật thể khác hảa ốc-xy thường về mùi và tác 
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„^ ‹ : . “, š ) ^ , , 
dụng, Chữ đưa aói gì đến n;iaïng tỷ ]ệ hóa hợp khác nhau 
.¬ ^* . ; 4i m - , X*e g3. .^ 
giữa ðẲc-xV Với a-doE lv với điểm sinh, trong đó cứ mọi tý lệ 
hóa hợp lại tao ra một vật thể khác hẳn những vất thể kia Về 


chất ty (như trên : tr. 528), 

` ^“ 1 * h š . . sẽ K.) ~ l P- Ồ ' R 

Sau hết, Khi phê bình Đuy-rinh ' người đã hột lời công 
kích Hẻ-ghen những đồng thời lạt lén lút nirợn của 
Hè-ghen cái luận điểm trứ danh cho rắng bước chuyền 
từ giới vỏ trì giác đến giới có trí giác, tỪ gIới VÒ CƠ 
đến -giới có sinh hoạt hữu cơ, là bước nhấyv vọt sang 
một trạng thái mới, Ang-ghen nói: 

c Đỏ đúng là đường nút của Hè-ghen vẻ những quan HỆ vẻ 
độ, trên đường ấy, nếu chỉ tăng hay bót số lượng, thì dến 
những điềm nút nào đó, sẽ này ra một ôước nhảy vọt vẻ chat 
lượng, ví dụ nêu đun nước lên hay làm lạnh nước di, thi 

^^ A* 8 HN ^ % xo x. N xX ~ ~g ~"À 
điểm sôi hay điềm đông là những điểm nút, đến những điểm 
nút đó dưới áp suất bình thường, sẽ diễn ra bược nhày vọt 
sang một trạng thái kết hợp mới; đến những điểm nút đỏ, 
thì như vậy là số lượng chuyên thành chất lượng » (nh? trên, 
tr. 45 — 46). 


b) Trái với phép siêu hình, điểm xuất phát của phép 
biện chứng là: những vật và hiện tượng của tự nhiên 
đều bao hàm những mâu thuẫn bên trong, vị tất cả 
những vật và hiện tượng ấy đều có mặt tiêu cực và 
mặt tích cực, đều có một quá khứ và một tương lai, 
đều có nhân tố đang tiêu vong và nhân tổ đang phát 
triển; cuộc đấu tranh của những mâu thuần ấy, cuộc 
đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái đang chết đi 
và cải đang sinh ra, giữa cái đang tiêu diệt và cái đang 
phát triền, là nội dung của quả trình phát triển, là nội 
dung của sự chuyển biển từ những thay đồi về số lượng 
sang những thay đôi về chất lượng. 

Cho nền phương pháp biện chứng cho rằng: quả 
trình phát triển từ thấp tới cao không điển ra theo 
hướng một sự triển khai nhịp nhàng của các hiện 
tượng, muà theo hướng là những mâu thuần vốn có của 
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các sự vậi, của các hiện tượng bộc lộ ra, theo hướng 

là những xu hướng trải ngược nhau phát huy tác dụng 

trên cơ sở những màu thuần ấy « đấu tranh » với nhau, 
lLè-nm nồi; 

« Phép biện chứng, theo dúng nghĩa của ñó, là sự nghiên 
cửu những màu thuần trong chính ngay bản chất của các sự tật» 
(Lể-nm, Hút Rý triết học, tiếng Nga, tr. 263). 

Và sau đó, ông lại viết: 

« Phát triền là sự «đầu tranh» của nhừng mau thuần » (Lê 
nịn, oan tạp, tiếng xXựa, tập 13, tr. 301). 

Đó là tóm tắt những nét cơ bản của phương pháp biện 
chứng mác-xÍI. 

Mở rộng những nguyên lý của phương pháp biện 

€ 
nghiên cứu lịch sử xã hội, đem những nguyên lý ấy 
äp dụng vào lịch sử xã hội, vào sự hoạt động thực tiên 
của dáắng của zial cấp vỏ sản, những điều đó có ý nghĩa 
trọng đại như thế nào, thì cũng đễ hiểu được thôi, 

Nếu trong thế giới không có những hiện tượng riêng 
biệt, nếu tất cả mọi hiện tượng đều liên hệ với nhau 
và qui định lân nhau, thì rõ ràng là cần phải đánh giá 
mỗi chế độ xã hội và mỗi cuộc vận động xã hội trong 
lịch sử không phải trên quan điểm « công lý vĩnh viễn » 
hay trên quan điểm của một thiên kiến nào khác như 
các nhà viết sử thường làm, mà là trên quan điểm 
những điều kiện đã sinh ra chế độ ấy và cuộc vận động 
xã hội ấy, những điều kiện nà chế độ và cuộc vận 
động xã hội nói trên có liên hè. 

Đối với điều kiện hiện tại thì chế độ chiếm hữu nỏ 
lệ là một điều vò nghĩa, là một điều ngu xuân trái tự 
nhiên. Nhưng trong điều kiện chế độ cộng đồng nguyên 
thủy đang tan rã thì chế độ chiếm hữu nò lệ là một: 
hiệu tượng hoàn toàn đễ biểu và hợp với quy luật vì 
nó là một bước tiến so với chế độ cộng đồng nguyên 
thủy. 


lo 
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Yêu cầu đói lập nên Công họa (lan chủ tư sản trong 
điều kiện chế độ Nưa hoàng và xã họi từ sn CÒñ (ôn 
tại, như nước Nưa nắm 1905, là yêu cầu hoàn toàn đề 
hiểu, đúng đấn và cách mạnø, vì lúc đó nên công hỏa 
tư sẵn có nghĩa là một bước tiến. Bối với điển hiện 
hiện nay của chúng ta ở Liên-xó thì yêu cần đòi lập 
nền cộng hòa dàn chủ tư sản là yêu câu vỏ nghĩa và 
phản cách mạuØ, vì cộng hòa fư sản sơ với cộng hòa 
XỎ-VIẾt là một bước lùi. 

Tất cả đều tùy thuộc vào điều Riện, địa điểm và thời 
gian, 

Tất nhiên nếu khỏng có quan điểm lịch sứ ày về các 
hiện tượng xã hộ, thì khoa học lịch sử không thẻ € Cỏ và 


không thể phát triền được; chỉ có một quan điểm như” 


thế mới làm cho khoa học lịch sử không trợ thành một 
mở lộn xôn những việc ngẫu nhiêu và một đống những 
sai lâm hết sức vò lý. 

Chúng ta bàn tiếp. N vếu thế giới vận động và phát triền 
không ngừng, nếu cải cũ biển đi và cái mới sinh ra là 
một quy luật của sự phát triển, thì rõ ràng là sẽ không 
còn có những chế độ xã hội «bất di bất dịch », những 
« nguyên tắc vĩnh viễn » về tư hữu và về bóc lột, những 
«quan niệm vĩnh viễn» nòng dân phải phục tùng địa 


chủ, công nhân phải phục tùng tr bản. 


Vậy thì, chế độ tư bản có thê bị thay thế bằng chế độ 
xã hội chủ nghĩa, cũng như chế độ tư bản, lúc đương 
thời của nó đã thay thể chế độ phong kiền 

Vậy thì không nên hướng vào những tầng lớp xã hội 
nào không. còn phát triển nữa, dù những tầng lớp ấy 
hiện nay tiêu biểu cho lực lượng thống trị, mà cần phải 
hướng -vào những tầng lớp xã hội hiện đang phát triển 


tiêu biều cho lực lượng thống trị. 


LÊ 


Vào những năm 80 của thế kỷ vữa qua, thời kỳ mà 
những người mác-xit đấu tranh chống bọn dàn tủy, giải 
cấp vỏ sản Nựa là một thiều số nhỏ bé so với nòng 
đàn cá thề là những người chiếm tuyệt đại đa số trong 
nhân dàu. Nhưng giai cấp vò sản, đứng về giai cấp mà 
nói thì đang phát triền, còn nông dàn, đứng về giải cấp 
mà nói, thì đang tan rã. Và chính vì giai cấp vò sản 
đang phát triển với tư cách là giai cấp, mà những người 
mát- PSIf đã hưởng vào giai cấp vỏ sản. Và họ đã không 
lầm, vì, như ai nấy đều biết, giai cấp vô sản, từ chỗ 
là một lực lượng không to lớn mấy, thể mà về sau đã 
phát triền thành một tực lượng lịch sử và chính trị vào 
bạc nhất, 

Vậy thì đề khòng mắc sai lầm về chính trị, phải nhìn 
về phía trước chứ khỏng phải nhìn về phía sau: 

Chúng ta bàn tiếp. Nếu sự chuyên biển từ những thay 
đôi chậm về số lượng sang những thay đôi đột ngột và 
nhanh chóng về chất lượng là một quy luật của sự phát 
triển thì rõ ràng, những cuộc cách mạng do các giai 
cấp bị áp bức tiến hành là một hiện tượng hoàn toàn 
tự nhiên và không thê tránh được. 

Vậy thi sự chuyên biến (ừ chủ nghĩa tư bản sang chủ 
nghĩa xã hội và sự giải phóng của giai cấp còng nhân 
khỏi ách tư bản không thể thực kiên được bằng "những 
thav đôi chậm. cũng không thể thực hiện được lỄng 
những điều cải lương, mà xrÌ có thể thực hiện bằng 
"một sự thay đổi giiẾt: Tri của chế độ tư bản, bằng 
cách mạng. 

Vậy thị muốn không mặc sai lầm về chính trị, phải 
là một người cách mạng, chứ khỏng thể là một người 
cải lương được. 

Chúng ta bàn tiếp. Nếu sự phải triển diễn pì thêo 


hướng là những máu thuần nội tài bộc lò ra, theo 
hướng là những lưc lượng mâu thuận xung đột với 
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nhau trên cơ sở = ng màu thuẫn ấy, nhám để khác 


phục những m:4t(: töiuần ấy, thì rõ ràng cuộc đâu tranh 
giai cấp C114 9141 to vỎ sản là một hiền tượng hoan 
toàn tự nhiên và Rhóng thẻ trảnh được, 

Vậy thì khỏng nên che giấu những màu thuận của 
chế độ tư bấn, ma phải đưa nó ra ánh sáng và phơi 


bàyv nó ra, không được bóp nghẹt cuộc đấu tranh giai 
cấp mà phải tiến hành cuộc đấn tranh ấy đến cùng. 


H 


Vậy thì đề khỏi sai lầm về chính trị, phải thực hành 
chính sách giai cấp khỏng khoan nhượng của giai cấp 
VÔ sản, chi không phải một chính sách cải lương điều 
hỏa lợi ích của giai cấp vỏ sẵn với lợi ích của giai cấp 
tư sản, không phải một chính sách thỏa hiệp nhằm 
« phát triển » chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội, 

Nếu đem phương pháp biện chứng mác-xít áp dụng 
vào đời sống xã hội, vào lịch sử của xã hội, thi vấn đề 
phương pháp biện chứng mác-xít là như thế đấy. 


Còn chủ nghĩa duy vật triết học mác-xít thì về căn 
bản ngược hẳn với chủ nghĩa duy tàm triết học. 


9. Chủ nghĩa duy vật triết học mác-xít có những nẻt 
cơ bản sau đây: 


a) Trái với chủ nghĩa duy tàm coi thế giới là sự thê 
hiện của «ý niệm tuyệt đối », của «tỉnh thần thế giới », 
của «ý thức », chủ nghĩa duy vật triết học của Mác 
xuất phát từ chỗ cho rằng về bản chất của nỏ, thể giới 
là oật chãi, rằng những hiện tượng muôn hình muôn 
vẻ trong thể giới là những hình thái khác nhau của 
vật chất vàn động, rằng những mối liên hệ qua lại và 
sự quy định lẫn nhau của các "Biển tượng, mà phương 
pháp biện chứng đã xác định, là những quv luật của 
sự „phát triển của vật chất vàn động, rằng thế giới phát 
triền theo những quy luật vận động của vật chất, 


và 
khỏng cần đến «tỉnh thần thế giới » nào cả. 


Ang-ghen nói. 

« Thế giới quan đuy VậL chỉ đinn đơn có nghìa là tự nhiên 
như thể nào thì quan niệm đúng như thế ív, không thêm muội 
cải gì khác ở ngoài Vào » (C, Ade và FƑ. Ăng-gnen, Toàn tập, 
tiềng Nữa, tập 1Ị, tr, 6ã%, 

Khi đề cập đến quan điềm duy vật của Hè-ra-co-liL, 
nhà triết học cô đại cho rằng «thế giới, mọt thê thống 
nhất bao gồm tất cá, không phải do một vị thượng để 
nào tạo ra và cũng không phải do một người nào tạo 
ra ca, mà trước kia, hiện naâv và sau này văn là một 
ngọn lửa sống vĩnh cứu, bùng lên một cách có quy 
luật và tắt đi một cách có quy luật», — Lẻnin viết: 

«Đỏ là một sự trình bày rất hay về những nguyên lở 
của chủ nghĩa duv vật biên chứng» (be-nddn, Bút ký 
triềt học, Hểng Nơa, tr. 318). 

b) Trải với chủ nghĩa duy tàm quả quyết rằng chỉ có 
Ý thức của chúng ta là thực sự tồn tại, rằng /hế giới 


` 
, 


vạt chất, tồn tai, tự nhiên, chỉ tồn tại trong ý thức của 
chúng ta, trong cảm giác, trong biểu tượng, trong khải 
niềm của chúng ta, chủ nghĩa duy vật triết học mắc-xÍt 
xuất phát từ chỗ cho rằng vật chất, tự nhiên, tồn tại 
là một hiện thực khách quan, tồn tại ở ngoài Ý thức 
và độc lập đối với Ý thức, rằng vàt chất là cải có 
trước vì nó là nguồn gốc của cảm giác, của biều tượng, 
của ý thức, còn” Ý thức là cái có sau, phụ thuộc. vào cái 
khác mà có, vì nó là phần ánh của vàt chất, phản ảnh 
của tồn tại, rằng tư duv là sản phầm của mội vàt chất 
đã phát triền tới một độ hoàn hảo cao, cụ thể là sản 
phầm của óc, và óc là khi quan của tư duy, rằng do đỏ 
người ia không thể tách rời tư duy với vật chất nếu 
không muốn rơi vào một sai lầm lớn. 
Ang-ghen viết: 


¿ Vấn dd quan hệ giữa tư duy và tỏn tại, giữa tỉnh thần và 
tư nhiên, là vấn đề tối cao của toàn bộ nền triết học... Các 
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nha triệt học chia ra thành bai phc lớn, tùy theo cách họ giải 
đâp vấn để ấy. Những người quả quyết rằng tỉnh thần cỏ trước 
tự nhiền.. họp thành phe đuy 2m, Những người cho rằng tự 
nhiền là nguồn gốc cơ bấn thì thuộc về các môn phái khác 
nhau của chủ nghĩa đuy vật» (C. Mác, Tuyên tập, tiếng Nga, 
tập 1, tr. 329). 


Và sau đấy Ang-ghew viết tiếp: 


€... Thế giới vật chất mà giác quan ta cảm thấy được, thế 
giới mà bản thân chúng ta cũng thuộc vào đấy, là thế giới 
hiện thực duy nhất... ý thức và tư đuy của ta, đù có vẻ siêu 
cảm giác như thế nào thì cũng là sẵn phầm của một khí quan 
vật chất trong cơ thể, tức là óc. Vật chất không phải là sẵn phầm 
của tỉnh thần, mà chính bản thân tỉnh thần lại chỉ là sản phầm 
cao nhất của vật chất » (như trên, tr. 332). 


Khi đề cập đến vấn đề vật chất và tư duy, Mác viết: 


( Người ta không thể tách rời tư duy ra khỏi vật chất biết tư 
duy được. Vật chất là chủ thể của tất cả mọi biến đồi» (nRư 
trên, tr. 302). 


Khi nói về chủ nghĩa duy vật triết học mác-xÍt, Lê-nin 
viết : 


«Chủ nghĩa duy vạt thừa nhận một cách tông quát rằng 
cải tồn tại hiện thực khách quan (vạt chất) là độc lập đối 
với ý thức, cảm giác, kinh nghiệm... Ý thức... chỉ là phản ánh 
của tồn tại, mà trong phần lớn các trường hợp thì là phản 
ảnh gần đúng, (đầy đủ, chỉnh xảe một cách lý tưởng) » (Lê-nin: 
Toàn tập, tiếng Ngựa, tập 13, tr. 266-267). 


Và sau đó Lê-nin viết tiếp : 


— &Vật chất là những cái, mà một khi tác động vào giác 
quan của chủng ta, thì làm nầy ra những cảm giác; vật chất 
là một hiện thực khách quan mà chúng ta nhận thấy bằng 
những cảm giác.. Vật chất, tự nhiềa, tồn tại, cái vật lý là 
cải có trước; còn tỉnh thần, ý thức, cảm giác, tầm lý, là cải 
Có sau » (nÂư trên, tr. 119-120). 

— «Cảnh tượng thế giới là một cảnh tượng tỏ rõ cho người 
ta thấy vật chất vận động như thế nào và «uật chất tr duy y 
như thế nào» (nÄư trên, tr. 288). 

«Öc là khí quan của từ duy » (như trên, tr. 125) 
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©) Trải với chủ nghĩa duy tâm phủ nhận khả năng 
nbận thức thể giới và những quy luật của thế giới, 
không tin ở sự chính xác của trì thức của chúng fa, 
khòng thừa nhận chân lý khách quan và cho rằng thể 
giời đầy những «vật tự nó» mà khoa học không bao 
giờ biết được, chủ nghĩa duy vật triết học mác-xít xuất 
phát từ chỗ cho rằng hoàn toàn có thể nhận thức được 
thế giới và những quy luật của nỏ, rằng những trí thức _ 
của chủng ta về quv luật của tự nhiên, đã được thực 
nghiệm, thực tiễn khảo nghiệm, là những tri thức chính 

xác có ý nghĩa chân lý khách quan, rằng trong thế giới \ 
không có vật nào là vật mà người'ta không thê nhận 
thức được, chỉ có những vật người ta chưa nhận thức 
được mà thôi, nhờ khoa học và thực tiễn người ta sẽ 
phát hiện và nhận thức được những vật đó. 


Khi phê phán luận điềm của Can-to?° và của các nhà 
duy tâm khác cho rằng không thề nhận thức được thể 
giới và những «vật tự nó», và khi bảo vệ luận điềm 
nồi tiếng của chủ nghĩa duy vật cho rằng những trí 
thức của chúng ta là tin cậy được, Ăng-ghen viết : 


«Cải bắc bỏ được một cách dứt khoát nhất sự ngông cuồng 
triết học ấy, cũng như tất cả những sự ngông cuồng triết học 
khác, là thực tiễn, cụ thể là thực nghiệm và công nghiệp. Nếu 
chúng ta có thẻ chứng mỉnh được rằng quan niệm của chúng 
ta về một hiện tượng tự nhiên nảo đó là chính xác, bằng 
cách tự chúng ta chế tạo ra hiện tượng đó, bằng cách làm 
chơ nó nãy sinh từ những điều kiện của nó và hơn nữa, bắt 
nó phải phục vụ cho mục đích của chúng ta, thì cái vật tự 
nó » không thê hiểu được của Can-tơ sẽ đi đởi nhà ma. Những 
chất hóa học sinh ra trong các cơ thể động vật và thực vật 
vẫn còn là những «vật tự nó» mãi cho đến khi khoa hóa học 
hữu cơ bắt đầu chế được hết chất này đến chất khác; do đấy, 
« vật tự nó » trở thành vật cho fa, tỉ như chất nhuộm của cây 
thiên thảo, tức là chất a-li-da-rin mà hiện nay chúng ta không 
còn trích ở rễ cày thiên thảo trồng ngoài đồng nữa, nhưng 

lại Mấy ở bắc ín ra vừa rẻ tiền, vừa giản đơn hơn nhiều. Thái 
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dương hệ của ©ỏ-pée-nichï suốt trong ba trắm nắn là một 
giả thuyết hết sức đáng tín, tuy vậy cũng vẫn chí là một giá 
thuyết mà thôi, Cho đến khí Lơ-ve-ri-e5, đựa vào những SỐ 
liệu về thái dương hệ ấy, không những đã chứng mỉnh rằng 
nhất định còn phải có một hành tỉnh nửa mà trước kia chưa 
hề gi biết đến, mà lại còn thông qua sự tính toàn xác định 
được vị trí của hành tĩnh ấy trong khoảng thiên thể, và cho 
đến khi Ga-lo sau đó đã thực sự tìm thấy được hành tỉnh ấy. 

thì thái đương hệ của Cô-pée-ních mới được chứng thực (C. 
Múc, Tuyến tập, tiếng Nga, tập 1, tr. 330). 

Khi lên án bọn Bỏ-gơ-đa-nốp, Ba-da-rốp, Eu-sơ-kê- 
vi-tsơ và bọn theo Ma-khơ là bọn tín ngưỡng chủ nghĩa, 
và khi bênh vực luận điểm nồi tiếng của chủ nghĩa duy 
vạt cho rằng những trí thức khoa học của chúng ta về 
các quy luật của tự nhiên là tín cậy được và cho rằng 
những quy luật khoa học là chân lý khách quan, Lê-nin 
nÓI : 

«Chủ nghĩa tín ngưỡng hiện đại tuyệt nhiền không bác bỏ. 
khoa học; nó chỉ bác bó những « cao vọng quá đẳng » của khoa 
học, như cái cao vọng muốn phát hiện ra chân lý khách quan, 
Nếu có một chân lý khách quan (như những nhà duy vật vấn 
thường nghĩ), nếu khoa học tự nhiên, phản ánh thế giới bèn 
ngoài vào «thực nghiệm » của người ta, là cái duy nhất có thê 
đem lại cho ta chân lý khách quan, thì mọi thứ chủ nghĩa 
tin ngưỡng sẽ bị hoàn toàn bác bỏ » (L#-ain, Toàn lập, tiếng 
Nga, tập 13, tr. 102). l 

Đó làm tóm tắt những nét: đặc trưng của. chủ nghĩa 
duy vật triết học mác-xit. 


Mở rộng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật- 
triết học vào việc nghiên cửu đời sống xã hội, vào việc 
nghiên cứu lịch sử xã hội, đem những nguyên lý ấv áp 
dụng vào lịch sử xã hội, vào sự hoạt động thực tiền 
của đẳng của giai cấp vỏ sản, những điều đỏ có ý nghĩa 
trọng đại như thế nào thì cũng đễ hiều được thôi, 


Nếu mối liên hệ giữa các hiện tượng trong tự nhiên 
và sự quy định lẫn nhau của các hiện tượng ấy là những 
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quy luật phải triển của tự nhiên, thì sự liên hệ và sụ 


quy định lần nhau của các hiện tượng trong đời sống 
xã hội cũng khòng phải là những việc ngẫu nhiên mà 
` ~ ` , li ° -~ ˆ® 
là những quy luật phát triền của xã hội. 


Vậy thì đời sống xã hội, lịch sử của xã hội không còn 
là một sự tích lũy những điều «ngầu nhiên ›, vì lịch sử 
của xã hội trở thành một sự phát triền có qui luật của 
xã hội và việc nghiên cửu lịch sử xã hội trở thành một 
môn khoa học. ` 

- Vậy thì hoạt động thực tiên của đẳng của giai cấp 
vỏ sản không được dựa vào những Ý muốn tốt: đẹp của 
những «nhân vật lỗi lạc», vào những yêu cầu của 
«lý trỉ » của «đạo đức phô biến » v.v., mà phải dựa vào 
những quy luật phát triền của xã hội, vào sự nghiên 
cửu những quy luật ấy. 

Chúng ta bàn tiếp. Nếu chúng ta nhận thức được thế 
giới và những tri thức của chúng ta về các quy luật 
phát triền của tự nhiên là những tri thức tin cậy được, 
có ý nghĩa chân lý khách quan, thì chúng ta cũng nhận 
thức được đời sống xã hội, sự phát triên của xã hội, 
và-những tài liệu khoa học về các quy luật phát triền 
của xã hội là những tải liệu tin cậy được, có ý nghĩa 
chân lý khách quan. ' 

Vậy thì khoa học về lịch sử xã hội, mặc đầu tất: cả 
sự phức tạp của những hiện tượng của đời sống xã hội, 
có thể trở thành một .khoa học cũng chính xác như 
khoa sinh vật học chẳng hạn, có thể lợi dụng những 
quy luật phát triền của xã hội đề áp dụng vào thực tiễn. 

Vậy thì trong hoạt động thực tiễn, đẳng của giai cấp 
vô sẵn không được dựa vào một lý đo ngấu nhiên nào, 
mà phải dựa vào những quy luật phát triệu của xã hội 
và dựa vào những kết luận thực tiễn rút ra từ những 
quy luật Ấy. 


Vậy thì, chủ nghĩa xã hội, từ chỗ là những ước mơ 
" A L4 _ bi ^ b ˆ “+ " 
về mội tương lai tốt đẹp của nhân loại, đã trợ thành 

một khoa học. 


Vậy thì mối liên hệ giữa khoa học và hoạt động thực 
tiền, mối liên hệ giữa lý luận và thực hành, sự thống 
nhất của những cải ấy, phải trở thành ngôi sao dẫn 
đường cho đẳng của giai cấp vò sản. 

Chúng ta bàn tiếp. Nếu tự nhiên, tồn lại, thế giới vật 
chất là cái có trước, cỏn ý thức, tư duy là cái có sau, 
phụ thuộc vào cái khác mà có, nếu thế giới vật chất 
là một hiện thực khách quan tồn tại độc lập đối với 
ý thức của con người, còn ý thức là phản ánh của hiện ˆ 
thực khách quan ấy, thì sinh hoạt vật chất của xã hội, 
sự tôn tại của xã hội cũng là cái cỏ trước, còn sinh 
hoạt tỉnh thần của xã hội là cái có sau, phụ thuộc vào 
cái khác mà có, thì sinh hoạt vật chất của xã hội là 
một hiện thực khách quan tồn tại độc lập đối với Ý 
muốn của con người, còn sinh hoạt tỉnh thần của xã hội 
là phần ánh của hiện thực khách quan ấy, phản ánh của 
tồn tại. _ 

Vậy thì phải tìm nguồn gốc hình thành của sinh hoạt 
tính thần của xã hội, nguồn gốc phát sinh của những 
tư tưởng xã hội, của những lý luận xã hội, của những 
quan điềm chính trị, của các thiết chế chính trị không 
_ phải ở ngay trong tư tưởng, lý luận, quan điềm và thiết 
chế chính trị, mà phải tìm ở những điều kiện sinh hoạt 
vật chất của xã hội, ở trong tồn tại xã hội mà phần 
ánh là những tư tưởng ấy, những lý luận ấy, những 
quan điềm Ấy v.v.. _ KG 

Vậy thì nếu trong những thời kỳ khác nhau của lịch 
sử xã hội, người ta thấy có những tư tưởng, lý luận, 
quan điềm xã hội, những thiết chế chính trị khác nhau, 
nếu trong chế độ chiếm hữu nò lệ, chúng ta thấy có 
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những tư tưởng, lý luận, quan điềm xã hội và nhưng 


thiết chế chính. trị này, còn trong xã hội phong kiến: . 


chúng ta lại thấy có nhữ ng tư tưởng, lý luận, quan điềm 
xã hội và những thiết chế chính trị khác, và trong xã 
hội tư bản lại thấy có những tư tưởng, lý luận, quan 


điềm xã hội và những thiết chế chính trị khác nữa, ˆ 


thì như thế không phải là đo «bản chất», cũng không 
phải do «đặc tính» của chính những tư tưởng, lý 
luận, quan điềm, những thiết chế chính trị, mà là do 
những điều kiện khác nhau của sinh hoạt vật chất của 
xã hội trong những thời kỳ phát triền xã hội khác nhau. 


Sự tồn tại của xã hội như thế nào, những điều kiện 
sinh hoạt vật chất của xã hội như thế nào thì tư tưởng, 
lý luận, quan điềm chính trị, thiết chế chính trị của xã 


hội cũng như thế ấy. 

Về điềm này, Mác viết: 

« Không phải ý thức của con người quyết định sự tồn tại 
của họ, trái lại chính sự tồn tại xã hội của họ quyết định ÿ 
thức của họ» (C, Mức, Tuyền tập, tiếng Nga, tập 1tr. 269). 

Vậy thì đề khỏi sai lầm về chính trị, đề khỏi trở thành 
những con người mơ ước hão huyền, đẳng của giai cấp 
vô sản, trong hoạt động của mình, phải xuất phát không 
phải từ những «nguyên lý» trừu tượng «của lý trí 
của loài người », mà là từ những điều kiện cụ thê của 
sinh hoạt vật chất của xã hội, tức những lực lượng 
quyết định của sự phát triền xã hội, không phải từ 
những ý muốn tốt đẹp của các « vĩ nhân » mà là từ những 
nhu cầu hiện thực của sự phát triền sinh hoạt vật chất 
của xã hội. | i 

Sự thất bại của bọn không tưởng, kề cả bọn dân tủy, 
bọn vô chính phủ, bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng °, 
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là do một trong nhiều nguyên nhàn sau này: họ không 
thừa nhận vai trò hàng đầu của những điều kiện sinh 
hoạt vật chất của xã hội trong sự phát triển của xã hội ; 
bị rơi vào chủ nghĩa duy tâm, họ đã xây dựng hoạt 
động thực tiên của họ khòng phải dựa trên những nhu 
cầu của sự phát triển của sinh hoạt vật chất của xã hội, 

ì mà họ đã, không tùy thuộc vào những nhụ cầu ấy và 
bất châp những nhu cầu ấy, xây dựng hoạt động thực 
tiễn của họ dựa trên những «kế hoạch lý tưởng » và 

› những «dự định bao trùm tất cả» thoát ly đời sống 
hiện thực của xã hội. 


Sức mạnh và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lê-nin là 
ở chỗ, trong hoạt động thực tiễn, nó dựa chính vào 
những nhu cầu của sự phải triền đời sống vật chất của 
xã hội, không: bao giờ tách rời khỏi đời sống hiện thực 
của xã hội, 


Tuy nhiên, nói như thế, không phải là Mác bảo rằng 
những tư tưởng, lý luận xã hội, những quan điềm chính 
trị, những thiết chế chính trị không có tác đụng trong 
đời sống xã hội, rằng những tư tưởng, lý luận xã hội, 
những quan điềm chính trị và thiết chế chính trị ấy 

» không tác động trở lại đến sự tôn tại của xã hội, đến 
sự phát triển của những điều kiện vật chất trong đời 

sống xã hội. Ở đây tạm thời chúng ta chỉ nói đến nguồn 
Đ gốc của những tư tưởng, lý luận, qnan điềm xã hội và 
"những thiết chế chính trị, và chỉ nói đến sự phái sinh 

của những cái ấy, đến một điều là sinh hoạt tỉnh thần 

của xã hội là phản ánh của những điều kiện sinh hoạt 

vật chất của xã hội. Còn về ý nghĩa của những tư 
tưởng, lý luận, quan điềm xã hội và của những thiết 

chế chính trị, về nai frỏ của những cái ấy trong lịch sử, 

thì chủ nghĩa duy vật lịch sử chẳng những không phủ 
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nhận, mà trải lại côn nhấn mạnh vào vai trô và ý ngh 1a 


quan trọng lớn lao của những cải ấy trong đời sống 
xã hội, trong lịch sử xã hội. 


Cỏ những tư tưởng và lý luận xã hội khác nhau. Có 
những tư tưởng và lý luận ø già côi, quá thời và hiện còn 
phục vụ lợi ích của những lực lượng đang suy tàn trong 
xã hội. Ý nghĩa của nhữ nợ tư tưởng và lý luận ấy là ở 
chỗ nó kìm hãm sự phảt triền, sự tiến lên của xã hội. 
Có những tư tưởng và lý luận mới, đi tiền phong, phục 
vụ lợi ích của những lực lượng tiền phong trong xã 
hội. Y nghĩa của những tư tưởng và lý luận này là ở 
chỗ nó làm cho xã hội đề đàng phát triển, dễ đàng tiến 
lên ; và hơn nữa, nó phản ánh những nhù cầu của sự 
phát triền của sinh hoạt vật chất của xã hội càng chính 
xác hơn bao nhiêu thì ý nghĩa của nó lại càng lớn hơn 
bấy nhiêu. No. 

Những tư tưởng và lý luận xã hội mới chỉ xuất: 
hiện sau khi sự phát triền của sinh hoạt vật chất của 
xã hội đả đặt ra những nhiệm vụ mới cho xã hội. Nhưng 
sau khi đã xuất hiện, thì những tư tưởng và lý luận 
mới ấy trở thành một lực lượng hết sức trọng yếu làm 
dễ dàng cho việc giải quyết những nhiệm vụ mới do 
sự phát triền sinh hoạt vật chất của xã hội đặt ra, làm 
cho xã hội tiến lên dễ dàng. Ý nghĩa tô chức, động viên 
và cải tao hết sức lớn lao của những tư tưởng mới, 
của những lý luận mới, của những quan điềm chính trị 
mới, của những thiết chế chính trị mới biểu hiện ra 
chính là ở chỗ này. Nói cho đúng, sở dĩ những tư tưởng 
và lý luận mới Ấy xuất hiện, chính là vì nó cần thiết 
cho xã hội, vì nếu không có công tác tô chức, động viên, 
và cải tạo của nó thì không (hệ giải quyết được những 
nhiệm vụ đã chín muồi của sự phát triền sinh hoạt vật 

' chất của xã hội. Xuất hiện trên cơ sở những nhiệm vụ 
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mới do sự phái triển sinh hoạt vật chất của xã hội đặt 
ra, những tư tướng và lý luận xã hội mới mở cho mình 
một con đường, trở thành tài sẵn của quân chúng nhàn 
đàn, động viên quần chúng nhàn đân và tô chức quân 
chúng. nhàn dân chống những lực lượng đang suy tàn 
của xã hội, và do đó làm dễ dàng việc lạt đồ những lực 
lượng suy tàn của xã hội đang kim hãm sự phát triển 
sinh hoạt vật chất của xã hội, 
Những (ư tưởng, lý luận xã hội, những thiết chế 
gB .- chính trị, xuất hiện trên cơ sở những nhiệm vụ đã chín 
muôồi của sự phát triền sinh hoạt vật chất của xã hội: 
của sự phát triên của tồn tại xã hội, về sau chính bản 
thân những tư tướng, lý luận xã hội, những thiết chế 
chính trị đó lại tác động vào sự tồn tại của xã hội, vào 
sinh hoạt vật chất của xã hội, tạo ra những điều kiện 
cần thiết đẻ tiến hành đến cùng việc giải quyết những 
nhiệm vụ đã chín muôi của sinh hoạt vật chất của xã 
"hội, và làm cho sự phát triển hơn nữa có thê thực 
hiện được, 
Về điềm này, Mác viết: 
cÙý luận trở thành một lực lượng vật chất một khi nó 
thâm nhập vào quản chủng» (C. Aác và F. dẶng-ghen, Toàn 


„ộọò tập, tiếng Nga, tập 1, tr. 406). 
Vậy thì đẻ có thể tác động vào các điều kiện sinh * 
“ hoạt vật chất của xã hội và đề thúc đầy sự phát triền 


của những điều kiện ấy, thúc đầy việc làm cho những 
điều kiện ấy tốt lên, đẳng của giai cấp vỏ sẵn phải 
dựa vào lý luận xã hội nào, tư tưởng xã hội nào phản 
ảnh đúng được những nhu cầu của sự phát triền sinh 
hoạt vật chất của xã hội, và do đó có thể phát động 
được đồng đảo quần chúng nhân dàn, có thề động viên 
họ, tồ chức họ thành đội quản vŸ đai của đẳng của 
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giai cấp vỏ sản, sản sàng đập tan những lực lượng 
phần động và mở đường cho MHHỮNHG, - lực lượng tiên 
tiến của xã hội, 

Phải « kinh tế» và bọn men-sẻe-vích !® thất bại là do 
nhiều nguyên nhân trong ấy có nguyên nhàn này : họ 
không thừa nhận vai trò động viên, tồ chức và cải tạo 
của lý luận tiền phong, của tư tưởng tiền phong; bị 
rơi vào chủ nghĩa duy vật tầm thường, họ đã làm cho 
vai trò ấy hầu như biến thành con số không; đo đó họ 
đã đầy đảng vào tình trang tiêu cực, sống lay lất. 

Sức mạnh và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là 
ở chỗ nó đựa vào một lý luận tiền phong, phản ánh 
đúng những nhu cầu của sự phát triền sinh hoạt vật 
chất của xã hội, ở chỗ nó đề cao lý luận một cách 
thích đáng và cho mình có nghĩa vụ triệt đề lợi dụng 
sức manh động viên, tồ chức và cải tạo của lý luận ấy. 

Đỏ là cách chủ nghĩa duv vật lịch sử giải quyết vấn 
đề quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, giữa 
những điều kiện phát triền của sinh hoạt vật chất và 
sự phát triền của sinh hoạt tỉnh thần của xã hội. 

5. Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Còn cần phải làm sáng tỏ một vấn đề: đứng về quan 
điềm duy vật lịch SỬ, nên hiều «những điều kiện sinh 
hoạt vảt chất của xã hội», những điều kiện xét cho 
cùng quyết định bộ mặt của xã hội, quyết định những 
tư tưởng, quan điềm, thiết chế chính trị của xã hội: 
v.V., — là những điều kiện gì? 

Thật vậy, thế nào là «những điều kiện sinh hoạt vật 
chất của xã hội »? Nó có những đặc điềm gì? 

Không nghỉ ngờ gì cả, khái niệm « điều kiện sinh 
hoạt vật chất của xã hội» gôm có, trước hết là giới 
tự nhiên bao quanh xã hội, tức là hoàn cảnh: địa lẻ, 
một frong những điều kiện tất yếu và thường xuyên 
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của đời sống vật chất của xã hội và tất nhiên là ảnh 
hưởng đến sự phát triển của xã hội. Vai tro của hoàn 
cảnh địa lý trong sự phát triển của xã họi như thể nào ? 
Hoàn cảnh địa lý phải chăng là lực lượng chính, quyết 
định bộ mặt của xã hội, tính chất của chế dộ xã hội 
loài người, bước chuyên biến từ chế độ này sang chế 
độ khác 2 

Đối với câu hỏi này, chủ nghĩa duy vật lịch sử trả 
lời ; khong. 

Hoàn cảnh địa lý là một trong những điều kiện thường 
xuyên và tẤt yếu của sự phát triền của xã bội, điều đỏ 
không ai chối cãi; và tất nhiên là hoàn cảnh ấy ảnh 
hưởng đến sự phát triền của xã hội, nó đầy nhanh hay 
hẩm chậm quá trình phát triền của xã hội. Nhưng ảnh 
hưởng của nó khỏòng phải là ảnh hưởng có tính chất 
quuết định, vì so với những sự thay đôi và sự phát 
triền của hoàn cảnh địa lý thì những sự thay đồi và 
sự phát triền của xã hội diễn ra nhanh chóng hơn rất 
nhiều. Trong ba ngàn năm, ba chế độ xã hội khác nhau 
đã thay thế nhau ở chân Âu ; chế độ cộng đồng nguyên 
thủy, chế độ chiếm hữu nó lệ, chế độ phong kiến : và Ở 
phía Dòng châu Âu, trên lãnh thồ Lièên-xỏ, thàm chí đã 
có tới bốn chế độ xã hội đã thay thể nhau. Thể mà, cũng 
trong thời gian ấy, những điều kiện địa lý của chàu Ân, 
hoặc là hoàn toàn không thay đồi gì, hoặc là thay đồi 
quá ít đến nội khoa địa lý học thậm chí Không nói tời 
nữa. Điều đỏ cũng dễ hiều thỏi. Phải hàng triệu năm thì 
hoàn cảnh địa lý mới có những sự thay đồi quan trọng 


"chút ít, trong khi đỏ chỉ cần một vài trăm năm hay 


khoảng vải nghìn năm là chế độ xã hội của loài người 
đã có những thay đồi thàm chí rất quan trọng, 

Từ đó ta thấy rằng, hoàn cảnh địa lý không thẻ là 
nguyên nhân chính, nguyên nhàn guyel định của sự 
phát triền của xã hồi, vì tất cá những cải hầu như 
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khòng thay đồi gì hết trong hàng vạn nắm khòng thê 
là nguyên nhân chính của sự phát triền của cái mà 
trong khoảng vài trăm năm đã trải qua những thay đôi 
căn bản. 

Thứ nữa, không nghỉ ngờ gì cả, sự phát triền đân số 
và mật độ dân số cũng nằm trong khái niệm « những 
điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội », vì người là 
yếu tố tất yếu trong những điều kiện sinh hoạt vật chất 
của xã hội, và nếu khòng cỏ một số người tối thiêu 
nhất đỉnh, thì không thể có một đời sống vật chất của 
xã hội nào cả( Sự phát triền đân số có phải là lực lượng 
chính quyết định tính chất của chế độ xã hội loài người 
không ? 

Đối với câu hỏi này, chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng 
trả lời : khôr.g. 

Cố nhiên, sự phát triền của dâu số có ảnh hưởng đến 
sự phát triển của xã hội, nó làm dễ đàng hay làm chậm 
sự phát triền ấy, nhưng nó không thê là lực lượng chính 
của sự phái triền của xã hội, và ảnh hưởng mà nó tác 
động vào sự phát triền của xã hội không thê có tính chất 
quyết định, vì sự phát triền của dân số, tự nó không 
phải là cái thìa khóa để giải thích rõ tại sao chế độ xã 
hội" này lại bị thay thế bởi một chế độ xã hội mới kia, 
chứ không phải bởi một chế độ +ä hội nào khác, tại 
sao chế độ cộng đồng nguyên thủy lại bị thav thế chính 
là bởi chế độ chiếm hữu nó lệ, chế độ chiếm hữu nỏ lệ 
bị thay thế bởi chế độ phong kiến, chế độ phong kiến bị 

_thay thế bởi chế độ tư sản, chử không phải là bởi một 
chế độ nào khác. | 

Nếu sự phát triển của dân số là lực lượng quyết định 
của sự phát triền xã hội, thì một mật độ dân số cao hơn 
tất phải tạo ra một kiêu chế độ xã hội cao hơn. Nhưng 
trong thực tế lại không phải là như thế, Mật độ dân số 

.ở Trung-quốc cao gấp bốn lần mật độ dân số ở Mỹ, 
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song nước MÍ¿ ở vào trình độ cao hơn Ïrung-quốc về 
phương diện phát triển xã bội, vì Trung-quốc vấn còn 
ở đưới sự thống trị của chế độ nứa phong kiến, trong 
lúc Mỹ đã đạt lới giai đoạn cao của sự phát triên tư 
bán chủ nghĩa từ lầu", Mật độ đàn số BÍ mười chín lần 
cao hơn mặt độ dàn số nước MỸ và hai mươi sáu lần 
cao hơn mặt độ dàn số Liên-xo, nhưng về mặt phát 
triền xã hội thì Mỹ cao hơn Bỉ, và so với Liên-xỏ thì 
Bí lai chậm hơn cả một thời kỳ lịch sử, vì ở Bí thì chủ 
nghĩa tư bản thống trị trong lúc ở [iên-xô đã tiêu diệt 
được chủ nghĩa tư bản và đã lập được chế độ xã hội 
chủ nghĩa. 


Từ đó ta thấy r rằng sự phát triền của đân số không 
phải và không thẻ là lực lượng chính của sự phát triền 
xã hội, lực lượ ng quyềt định tính chất của chế độ. xã 
hội và bộ mặt của xã hội. x” 

a) Như vậy thì trong hệ thống những điều kiện sinh 
hoạt vật chất của xã hội, lực lượng chính quyết định 
bộ mặt của xã hội, tính chất của chế độ xã hội, sự phát 
triền của xã hội, từ chế độ này sang chế độ khác là lực 
lượng nào ? 


Chủ nghĩa duy vật lịch sử nhận rằng lực lượng ấy là 
phương thức thu lượm những tr liệu sínE hoạt cầu thiết 
cho đời sống của người, tức là phươn: g thức sản uất 
những của cải oát chất : thức ăn, quần ảO, giày dép, nhà 
ở, nhiên liệu, CÒỎng cụ sản xuất v.v. cần thiết đề cho 
xã hội có thể sống và phát triển. 


Muốn sống, phải có thức ăn, quần Ảo, giày đép, nhà ` 


ở, nhiên liệu V.V,7 Muốn có những của cải vàt chất ấy 
thì phải sản xuất và muốn sản xuất, phải có công cụ 


sản xuất nhờ nó người ta mới sẵn xuất ra thức ä an, quần 


áo, giày đép, nhà ở, nhiền liệu được v.v., phải biết sẵn 
xuất ra những cỏng cụ ấv và phải biết dùng những 
còỏng cụ Ấy, | 
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Công cụ sản cài; nhờ nộ mới sẵn xuất được của cải 
vật chất, con người sử đụng những công cụ sẵn xuất và 
sản XuẤt ra những của cải vật chất nhờ có một kửnh 
nghiệm sản xuất nào đó và nhờ những kỹ năng lao động, 
tất cả những yếu tố đó cộng lại họp thành những lực 
lượng sản xuất của xã hội, 


Nhưng những lực lượng sản xuất chỉ là một phương 
điện của sự sẵn xuất, một pÌtrơng điện của phươ nự thức 
sản xuất, biều hiện quan hệ của người ta đối vời nhữ ng 

vật và những lực lượng của tự nhiền mà người ta lợi 
dụng đề sẵn xuất ra của cải vật chất. Phương diện khác 
của sự sản xuất, phương diện khác của phương thức 
sản xuất là những quan hệ giữa người ta với nhau trong 
quả trình sẵn xuất, tức là quan hệ sản vuấi giữa người 
và người. Người ta tiến hành cuộc đấu tranh với tự 
nhiên và lợi dụng tự nhiên để sẵn xuất ra của cải vật 
chất không phải một cách cô lập lẫn nhau giữa người 
này với người kia, không phải với tư cách là những 
người đơn độc tách rời khỏi nhau, mà chung từng nhóm, 
từng đoàn. Cho nên sự sản xuất trong bất cứ điều kiện 
nào luôn luôn vẫn là sự sẵn xuất xả hội. Trong sự sản 
xuất những của cải vật chất, loài người thiết lập giữa 
họ với nhau những quan hệ này hay. quan hệ khác ngay 


trong sự sản xuất, những quan hệ sản xuất này hay” 


những quan hệ sản xuất "khác. Những: quan hệ ấy có 
thề là những quan hệ hợp tác và hỗ trợ giữa những 
người không bị bóc lột; có thê là những quan hệ thống 
trị và phục tùng ; và cuối cùng có thê là những quan hệ 
quá độ giữa hình thức quan hệ sản xuất này với hình 
thức quan hệ sản xuất khác. Nhưng dù mang tính chất 
như thế nào đi nữa thì những quan hệ sản xuất trong 
tất cả các chế độ, luôn luôn vẫn là một yếu tố cũng tất 
yếu của sự sản xuất, như lực lượng sản xuất của xã 
hội. 


ä0 


Xiac nói 


& Prong sự sản xuất, người tá không những Lác dòng vào tự 
nhiền, mà còn tác động hẳn nhaấu nữa. Họ không thể NI xuất 
được nếu không liền hợp với nhaấu một cách nhất định để eùng 
nhá hoạt động và để trao đổi với nhìu sự hoạt dòng của mình. 
Muốn sản xuất, họ phải có những Hiến hệ và những quan hè 
nht định đối với nhau giữa người này với người khác, và chì 
có thông qua mi giới của những liên hệ và quan hệ xà hội + 
ấw mới có quan hệ giữa họ với tự phiên, mới có sản xuất 
được» (C. Mác oà F. /ĂÍng-gh?n. Toàn tập, tiếng Nga, tập 5, tr, 
129). 


Do đỏ, sự sản xuất, phương thức sẵn xuất bao gồm 
tì những lực lượng sản xuất của xã hội và những quan 
hệ sản xuất giữa người ta với nhau ; và như thế là thê 
hiện sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất trong quá trình sản xuất của cải vật chất. 


b) Đặc điềm đầu tiên của sự sẵn xuất là không bao 
giờ nó ngừng ở một điểm nhất định nào đó trong một 
thời gian dài ; nó luôn luôn ở trong trạng thái biến đồi 
và phát triển ; hơn nữa, những sự biến đồi trong phương 
thức sản xuất tất nhiên dẫn tới chỗ làm biến đôi toàn 
bộ chế độ xã hội, tư tưởng xã hội, quan điền chính trị 
và thiết chế chính trị, dẫn tới chỗ cải tạo toàn bộ chế 
độ xã hội và chính trị. Trong những giai đoạn phát triển 
khác nhau, người ta dùng những phương thức sản xuất 
khác nhau hay nói một cách đơn giản hơn là người ta 
theo một phương thức sinh hoạt khác nhau. Trong chế 
độ cộng đồng nguyên thủy có một phương thức sản 
xuất ; dưới chế độ chiếm hữu nỏ lệ, có một phương thức 
sản xuất khác ; dưới chế độ phong kiến, có trột phương 
thức sẵn xuất thử ba và vân vàn. Phù hợp với tình 
hình đó, chế độ xã hội của người ta, hoạt động tỉnh 
thần của họ, quan điềm của họ, thiết chế chính trị của 
họ cũng khác nhau, 


3) 


Nã hội cò phương thức sẵn xuất như thể nào thì bản 
thân xã hội, tư tưởng và lý luận của xã hỏi. quan điểm 
rà thiết chế chính trị của xã hội, về eœ bản, cũng như 
thể ấy, 


Hay nỏi cho giản đơn hơn, phương thức sinh hoat 


của người ta như thể nào thì phương thức tư tưởng của 
người ta như thể ấy. 


Thẻ nghĩa là lịch sử của sự phát triền của xã hội, 


trước hết là lịch sử của sự phát triền nền sẵn xuất, 
dịch sử của những phương thức sản xuất kế tục nhau 
qua các thế kỷ, lịch sử của sự phát triển của những 
lực lượng sản xuất và những quan hệ sản xuất giữa 
người ta với nhau. 


Vậy thì lịch sử của sự phát triền xã hội đồng thời là 
lịch sử của bản thân những người sản xuất ra của cải 


vại chất, lịch sử của quần chúng lao động; họ là lực. 


lượng cơ bản của quả frình sản xuất và tiến hành sản 
xuất những của cải vật chất cần thiết cho sự sinh tôn 
của xã hội. 

Vậy thì khoa học lịch sử, nếu muốn là một khoa học 
chân chính thì không còn có thể quy lịch sử phát triền 
của xã hội vào hành động của bọn vua và tướng chỉ 


huy quân đội, và hành. động của bọn «đi chính phục» - 


và bọn «xâm lược » các quốc gia ; khoa học lịch sử 


“trước hết phải chú trọng đến lịch sử của những người 


: 2 + ^* ° k¿ ° Ẫ 
sản xuất ra của cải vật chất, đến lịch sử của quần chúng 
lao động, đến lịch sử của nhân dàn. 


Vậy thì phải tìm cái thìa khỏa đề nghiên cứu những 
quy luật của lịch sử xã hội, không phải ở trong óc người 
ta, trong những quan điềm và tư tưởng của xã hội, mà 
ở trong phương thức sản xuất do xã hội thực hành 
trong mỗi thời kỳ lịch sử nhất định, trong chế độ kinh 
tế của xã hội. 
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lệ.” 


Vậy thì, nhiệm vụ đầu tiến của khoa học lịch sử là 
nghiền cứu và phát hiện ra nhữug quy luật sản xuất, 
những quy luật phát triền của lực lượng sản xuất và 
quan hệ sẵn xuất, những quy luật của sự phát triền 
kinh tế của xã hội, 

Vậy thì, đẳng của giai cấp vô sản, nếu muốn là một 
chính đẳng thật sự, trước hết phải nắm được trí thức 
về những quy luật phát triền của sự sản xuất, về những 
quy luật của sự phát triển kinh tế của xã hội. 

Vậy thì, đề khỏi bị sai lầm về chính trị, đẳng của giai 
cấp vỏ sản, trong khi đặt ra cương lĩnh cũng như trong 
hoạt động thực tiễn, trước hết phải xuất phát từ những 
quy luật phát triền của sự sản xuất, từ những quy luật 
của sự phát triển kinh tế trong xã hội. 

©) Đặc điềm thứ hưi của sự sẵn xuất là những sự 
thay đôi và sự phát triền của nỏ bao giờ cũng bắt đầu 
bằng những sự thay đôi và phát triển cửa những lực 
lượng sản xuất, và trước hết, bằng những sự thay đồi 
và phát triển của những còng cụ sản xuất, Cho nên lực 


lượng sẵn xuất là yếu tố động hơn cả và cách mạng hơn 


cả của sự sản xuất. Trước hết, lực lượng sẵn xuất của 
xã hội biến đôi và phát triền: rồi sau, fủ theo pà phù 
hợp øới những biến đồi ấu, quan hệ sản xuất giữa 
người ta với nhau, quan hệ kinh tế giữa người ta với 
nhau cũng biến đôi. Tuy nhièn, như thế không có nghĩa 
là quan hệ sẩn xuất không ảnh hưởng đến sự phát triền 


của những lực lượng sản xuất, và những lực lượng: 


này khòng phụ thuộc vào những quan hệ kia. Quan HỆ 
sản xuất mà sự phát triền phụ thuộc vào sự phát triển 
của những lực lượng sản xuất cũng tác động trở lại 
đến sự phát triền của những lực lượng sẵn xuất, làm 
cho lực lượng này tiến nhanh hơn hay đi chậm lại, Hơn 
nữa, phải chủ điều này : quan hệ sản xuất không thê 


Lục hậu quá lâu so với sư trưởng thành của những lực. 
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lượng sản xuất và màu thuần với sự trưởng thanh ấy, 
vì lực lượng sản xuất chỉ có thê phát triển được đầy 
đủ trong trường hợp mà quan hệ sẵn xuất phù hợp với 
tỉnh chất, trạng thải của những lực lượng sản xuất và 
mở rộng đường cho những lực lượng sản xuất phát 
triền. Cho nèn, dù (quan hệ sản xuất có lạc hàu như 
thể nào so với sự phát triền của những lực lượng sẵn 
xuất, thì nỏ cũng phải. sớm hay muộn, đi tới phù hợp 
rà thật sự đang phù hợp với trình độ phát triền của 
những lực lương sản xuất, với tính chất của những 
lực lượng sẵn xuất. Trong trường hợp trái lại, sự thống 
nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong 
hệ thông sản xuất sẽ bị phá hoại căn bản, bấy giờ sẽ 
CÓ sự, đứt đoạn trong toàn bộ nền sẵn xuất, một cuộc 
khủng hoàng trong nền sản xuất. một sự phả hủy những 
lực lượng sản xuất. 
“ Ở các nước tư bản, quyền tư hữu tư bản chủ nghĩa 
về những tư liệu sản xuất màu thuẫn hiển nhiên với 
tỉnh chất xã hội của quả trình sản xuất, với tỉnh chất 
của những lực lượng sản xuất, những cuộc khủng hoảng 
kinh tế ở những nước ấy là một bằng chứng về sự 
không phù hợp của những quan hệ sản xuất với tỉnh 
chất của những lực lượng sản xuất, một bằng chứng về 
sự xung đột giữa hai cái ấy. Những cuộc khủng hoảng 
kinh tế đưa đến sự phá húy các lực lượng sản xuất là 
kết quả của sự không phù hợp ấy; hơn nữa, bản thân 
sự khòng phù hợp ấy là cơ sở kinh tế của cuộc cách 
mạng xã hội có nhiệm vụ phá húy những quan hệ sẵn 
xuất hiện tại và tạo ra những quan hệ mới phù hợp với 
tính chất của lực lượng sản xuất. 

Trái lại ở Liên-xỏ, sở hữu xã hội về những tư liệu 
sản xuất hoàn toàn phù hợp với tính chất xã hội của 
quá irình sản xuất, và do đấy, khỏng có khủng hoáng 
kinh tế, không có sự DNN hủy các lực lượng sảu xuất; 
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kinh tế phản dan xã hỏi chủ nghĩa ở Liên-xỏ là một 
bằng chứng chỉ rõ quau hệ sản xuất hoàn toàn phủ 
hợp với tính chất của lực lượng sản xuất 

Cho nèn, lực lượng sản xuất khòng những chỉ là 
yếu tố động hơn hết và cách mạng hơn hết của sự sản 
xuất, Nó đồng thời cũng là yếu tổ tiết định của sự 
phát triền sẵn xuẤt, 

Lực lượng sản xuất như thể nào thì quan hệ sản 
xuất cũng phái như thế ấy. 

Nếu trạng thải của các lực lượng sân xuất cho ta biết 
người ta đã sắn xuất những của cải vật chất cần thiết 
bằng những cỏng cụ sẵn xuất nào, thì trạng thái quan 
hệ sẵn xuất cũng chỉ chơ ta biết tư liện sản xuất (uộng 
đất. rừng rú, nước, khoáng sản, nguyên liệu, còng cụ 
sản xuất, nhà máy, phương tiện vận tải và giao thòng, 
v.v.) thuộc quyền sở hữu của ai; tư liệu sản xuất 
thuộc quyền sử dụng của ai, thuộc quyền sử dụng của 
toàn thể xã hội, hay thuộc quyền sử dụng của cá nhân, 
của những nhỏm hoặc giai cấp dùng nó để bóc lột 
những cá nhàn khác, nhóm khác hoặc giai cấp khác. 

Đưới đây là bức tranh sơ lược về sự phảt triền của 
lực lượng sản xuất từ thời cô đại đến nay. Chuyển từ 
những dụng cụ thỏ sơ bằng đá đến cung và tên, và do 
đấy, chuyên từ phương thức sinh hoạt săn bắn đến việc 
thuần dưỡng loài vật và nghề chăn nuỏi nguyên thủy; 
chuyển từ những dụng.eụ bằng đá đến những dụng cụ 
bằng kim khí (rìu bằng sắt, cày có lưỡi sắt, v.v.) vì 
do đấy, chuyên sang nghề trồng trọt và nghề nông ; các 
thứ dụng cụ bằng kim khi đề chế biến các vật liệu được 
cải tiến thẻm, chuyển sang ống bề lò rèn, chuyên sang 
nghề làm đô gốm; do đó, thủ còng nghiệp phát triển, 
tích khỏi nòng nghiệp, thủ công nghiệp độc lập rồi đến 
eỏng trường thủ công phát triển ; chuyền từ còng cụ 
sản xuất thủ công nghiệp sang máy móc và biến. nền 


béo 


sân NUẤI công trường thủ công thành vòng nghiệp cờ 
khi: chuyền sang hệ thông các nấy móc và lúc bày giờ 
thì xuất hiền ra đại còng nghiệp cơ Khi hiện đạn: đo 
bức tranh tồng quát, rất chưa đầy đủ, về sự phát triển 
của những lực lương sân Nuật của xà hội tong suối 
lch sử nhàn keai, TấU nhiền là sự phát triền và sự cai 
tiền những c còng cụ sẵu NuẶt là do những con nạ rời 
củ quan hè vời nền sản xuất thực hiện chứ Không phải 
lì dọc lập đồi vời người tạ, Cho nẻn, đồng thời vỏi sự 
bšểu đồi và sự phái triều của sòng cụ sẵn xuất, thì còn 
nyười. vêu tỏ quần trọng: nhất của lực lượng sản xuàt. 
cũng È bšền đồi và phát triền, Kinh nghiềm sản xuất của 
họ, kề pằng lao động của họ, bản lĩnh của họ trong 
xkề sử dụng công cụ sản xuất cũng biến đồi và phát 
triền. 

Chỉnh những quan hệ sản xuất giữa NGƯỜI với nhau, 
2hữag quan hệ kinh tế của họ cũng biến đồi và phải 
trên phù hợp vừi những biển đồi và sự phảt triền của 

tực lượng sản xuất của xã hội trong lịch sử, 

"Trong lịch sử đã co năm kiều cơ bản về những quan 

"hè sản xuất: chế đỏ cộng đồng nguyên thủy, chế độ 
chiếm hữu nò k, chế độ phong kiến, chế độ tư bản 
chủ nghĩa và chế đỏ xã hội chủ nghĩa. 

Trong chš độ công đồng nguyễn. thuy, sở hưu xã hội 
về cac tư liệu sản xuất là cơ sơ của những quan hệ sản 
xuất. Điều đó về căn bán phù hợp với tỉnh chất của 
những lực lượng sản 'xuất trong thời kỳ này, hững 
dụng cụ bằng đa cũng như cung và tèn, xuất hiện về 
sau, không cho phep người ta đấu tranh một cách riêng 
rễ chồng những lực lượng của tự nhiên và chống những 
ác thủ. Maõa hái quả trong rừng, muốn đảnh cả, muốn 
keh mọi chỗ ở, người ta bắt buộc phải lao động chung 

ởi nhau, nếu khỏng muốn chết đói hay trở thành môi 
của những loài ác thủ hay của các bò lạc láng giồng. 
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Lao động chúng đưa đèn sở hữu chung về những tư 
liều sản xuất, cũng nh về các sẵn phẩm làm ra, Bấy 
BIờ, người ta chưa có Khải niệm về quyền từ hữu các 
tư liều sìn xuất, trừ sự sở hữu ca nhậu về một vài công 
Cụ sân NHẤU đồng thời cũng là những vũ Khí tự vẻ 
chồng loài ác thú. Hãy giờ, không có bóc lột, Không có 
w\ 1 cầp. 


Trong chè độ chiếm hữu nó lệ, quyền tư hữu của 
chủ nò về những tư liệu sản xuất cũng như về người 
lao động sản xuất, tức là người nỏ lệ ma chủ nộ cô 
thề bản, mua, giết đi như gia súc, là cơ sở của những 
quan hà sẵn xuất, Những quan hệ sản xuất ấy. về cơ 
bản, phù hợp vời trang thái của những lực lượng sản 
xuất trong thời KỲ ấy. Thav vào đồ dùng bằng đã, lúc 
này người ta sử dụng những công €ụ bằng him khí : 
thay vào nền kinh tế săn bắn nghèo nàn và cô lỗ. một 
nền kinh tế chưa biết gì đến nghề chăn nuỏi và nòng 
nghiệp, người ta thấy xuất hiện nghề chăn nuôi. nghề 
nông, nghề thủ còng, sự phần công lao động giữa các 
ngành sẵn xuất khác nhau ấy : người ta thầy xuất hiện 
khả năng trao đồi sản phầm giữa các cả nhàn và các 
nhỏm với nhau, khả nàng tích lầy những của cải trong 
tav một số ÌL người, sự tích lũy thực sự những tư liệu 
sản xuất trong fav một thiều số, khả năng bắt đa số 
phục tùng thiểu số và biến đa số thành những người 
nỏ lệ. Ở "đây, đã không còn có sự lao động chung và 
tự do của tất cả các thành viên trong xã hội trong quả 
trình sản xuất. ở đày hiện tượng phồ biến là lao động 
cưỡng bức của những người nỏ lệ bị bọn chủ nò ăn 
không ngồi rồi bóc lọt. Cho nèn, không còn có sở hữu 
chung về tư liệu sản xuất cùng như về sản phầm nữa. 
Quyền tư hữu thay thể cho quyền công hữu. Ở đây, 
chủ nỏ là người tư hữu đầu tiền và chủ yếu có đầy đù 
tiêu chuần. 


bởi 


Người giàu và người nghèo, Kẻ bộc lội và người Dị 
bóc lội, những người có đủ tất cả các quyền Và những 
người không có chủi quyền nào hệt, một cuộc đầu 
tranh giai cấp tàn Khốc giữa bọn người này và bọn 
người kia. đỏ là bức tranh về chè độ chiềm hữu nỏ lệ 

Trong chế độ phong kiến, sở hữu của người chúa 
phong kiến về tư liền sẵn xuất và sở hữu có hàn về 
người lao động tức là người nòng nộ mà chúa phòng 
Kiến Không thể giết như trước nhưng có thể bản và 
mua được, là cơ sở của quan hệ sản xuất Bếên cạnh 
sở hữu phong kiến cũng đồng thời tồn tại sở hữu cá 
nhản của người nòng đân và của người thợ thủ công 
về những công cụ sản xuất và về nền kinh tế tư nhàn 
dựa trên lao động cá nhàn. Những quan hệ sẵu xuất 
này, về cơ bản phù hợp với trạng thai của lực lượng 
sản xuãi trong thời kỳ này... Gải tiến hơn nữa việc 
đúc gang va việc luyện sắt, mở rộng việc dùng cày sắt 
và khung cửi, phát triển hơn nữa nền nòng nghiệp, 
nghề làm vườn. nghề chế biên rượu nho, nghề chế 
biến đầu mỡ; những công trường thủ công xuất hiển 
bên cạnh những xưởng riêng của người thơ thủ công, 
— đỏ la đặc điểm của trạng thái của lực lượng sẵn 
xuất. * 


Lực lượng sản xuất mới yêu cầu người lao động 


phải có Íf nhiều sáng kiến trong sản xuất, eó thị hiếu 
về lao đọng, có hứng thủ trong lao động. Cho nên tèn 


chúa phong kiến khong chịu dùng người nỏ lệ không” 


có hửng thú lao động và thiếu hắn sáng kiến, mà thích 
dùng anh nông nỏ có nền kinh tế cúa họ, có công cụ sản 
xuất và có đôi phần hứng thú lao động, một sự hứng 
thú cần thiết đề cày cấy ruộng đất và trả địa tò bằng 
hiện vật cho chúa phong kiến. 

Ở đây, quyền tư hữu vẫn tiếp tục được phát triển. 
Sự bóc lọt cũng gắt gao gần như dưới chế độ chiếm 


hữu nỏ lẻ, nó chỉ địu bói một chút thôi. Cuộc đấu tranh 
giai cấp giữa những người bóc lột và những người bị 
bóc lột là đặc điềm căn bản của chế độ phong kiến. 


Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, sở hữu tư bản chủ 
nghĩa về các tư liệu sản xuất là cơ sở của những quan 
hệ sản XUẤT ; qiuyễn sở hữu về những người lao động 
sản xuất, quyền sở hữu về những công nhàn làm thuê, 
thì không còn nữa ; anh tư bản không có thề giết và bản 
họ, vì họ đã được giải phóng khỏi mọi sự lệ thuộc về 
thần thề ; nhưng họ không có những tư liệu sản xuất 
và đề khỏi chết đói, họ buộc phải bản sức lao động cho 
anh tư bản và chịu ách bóc lột. Đẻn cạnh sở hữu tư bản 
chủ nghĩa về những tư liệu sản xuất, còn tôn tại và phô 
cập rộng rãi trong thời gian đâu quyền tư hữu về tư 
liệu sản xuất của người nỏng dân và thợ thủ công đã 
thoát khỏi chế độ nông nỏ, quyền tư hữu này dựa trên 
cơ sở lao động cá nhàn. Nướng của thợ thủ công và xi 
nghiệp công trường thủ công nhường chỗ cho những 
công xướng lớn và nhà máy lớn thiết bị băng máy móc. 
Trại vẤp của bọn qui tộc trước kia cày bừa bằng công 
cụ 6ð sơ của người nòng dàn, nhường chỗ cho nh nh 
đồn điền rộng lớn của bọn tư bản khai thắc trên cơ sở 
kỹ thuật nông nghiệp, và trang bị bằng những máy nòng 
nghiệp. 

Các lực lượng sản xuất mới đòi hỏi người lao động 
phải có văn hóa hơn và thòng mình hơn người nòng 
nỏ thất học và tối tắm ; phải có khả năng hiểu được 
máy móc và sử dụng mảy móc một cách đúng đẫun. Cho 
nên bọn tư bản thích dùng người công nhàn làm thuê 
đã thoát khỏi những trôi buộc của chế độ nông nô, có 
đủ trình độ văn hóa để sử dụng máy móc một cách 
đúng đấn.. 

Nhưng, vì đã phảt triền lực lượng sẵn xuất đến quy 
mô không 1ồ, nên chủ nghĩa tư bản bị sa vào những 


sử 


/=. 


màu thuẫn mà nó không thể giải quyết được. rong 
khỉ sản xuất ra hàng hỏa càng ngày càng nhiều hơn 
và đồng thời giảm giả hàng hóa đi. chủ nghĩa tư bản 
càng làm cho sự cạnh tranh thèm gav gắt hon, làm 
phả sản đảm người tư hữu hạng nhỏ và hạng trung, 
đầy họ biến thành những người vỏ sản và làm giảu: sức 
mua của họ ; kết quả là, hàng hóa sản xuất ra không 
thề tiêu thụ được, Trong khi mở rộng sự sẵn xuất và 
tập hợp hàng triệu công nhân vào các công xưởng và 
nhà máy không lồ, chủ nghĩa tư bản đã làm cho quả 
trình sản xuất cỏ một tỉnh chất xã hội và vì thế đã phá 
hoại ngay cả cơ sở của bản thân nó: vì tính chất xã 
hội của quả trình sản xuất đòi hỏi phải có sở hữu xã 
hội về tư liệu sản xuất ; thế mà sở hữu về tư liệu sản xuất 
thì lại vẫn là sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, không 
thích hợp với tính chất xã hội của quá trình sẵn xuất. 


Những màu thuẫn không thề điều hòa giữa tính chất 
của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đã biều 
lộ ra trong những cuộc khủng hoảng chu kỳ về sản 
xuất thừa; khi cỏ bọn tư bản, khòng tìm ra khách 
hàng có khả năng thanh toán, vì quần chúng đã làm 
vào tình trạng phá sản, do chính bọn tư bản gây ra, 
bọn này buộc phải đốt các sản phầm, hủy các hàng 
hóa đã chế tạo, ngừng sản xuất, phá hoại lực lượng 
sản xuất ; khí đó hàng triệu người chịu cảnh thất nghiệp 
và thiếu đói không phải vì thiếu hàng hóa mà vì đã 
sản xuất quá nhiều. 


hư thế nghĩa là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
không còn phù hợp với trạng thái của lực lượng sản - 
xuất xã hội và trở nên mâu thuân khỏng thê điều hòa 
với những lực lượng sản xuất này. 


Như thế nghĩa là chủ nghĩa tư bản đã thai nghén 
một cuộc cách mạng có nhiệm vụ thay thế chế độ sở 
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hữu tư bản chủ nghĩa hiện tại về tư liệu sản xuất bằng 
chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa. 


Như thể nghĩa là một cuộc đấu tranh giai cấp sảu 
sắc nhất giửa kẻ bóc lột và người bị bóc lột là đặc điềm 
cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Trong chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ mời được thực 
hiện () ở Liên-xỏ, chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản 
xuất là cơ sở của những quan hệ sản xuất. Ở đày, 
không còn có người bóc lột và kẻ bị bóc lột nữa. Sản 
phầm được phản phối theo lao động phù hợp với 
nguyên tắc Ai không làm thì không ấn». Ơ đày quan 
hệ giữa người với nhau trong quả trình sản xuất là 
quan hệ hợp tác đồng chí và tương trợ xã hội chủ nghĩa 
giữa những người lao động đã thoát khỏi ách bóc lột. Ở 
đày quan hệ sản xuất hoàn toàn phù hợp với trạng thái 
của lực lượng sản xuất, vì tỉnh chất xã hội của quả trình 
sản xuất dựa.vào chế độ công hữu về tư liệu sẵn xuất. 


Cho nên sản xưẤt xã hội chủ nghĩa ở Liên-xỏ khỏng 
có khủng hoảng chu kỳ về sản xuất thừa và cũng không 
có những chuyện vỏ lý dính liền với những cuộc khủng 
hoảng Ấy. 

Cho nẻn ở đây, lực lượng sản xuất phát triền theo 
một nhịp độ nhanh, vì quan hệ sản xuất phù hợp với 
nó tạo ra cho nỏ một địa bàn rộng rãi đề phát triền 
được như vậy. 


Đỏ là bức tranh về sự phải triền của những quan hệ 
sản xuất giửa người ta với nhau trong quá trình lịch 
sử của nhân loại, 


(1) Tác phầm này viết vào lủe chỉ mời có Liên xô là nước xã 
hội chủ nghĩa đuy nhất trên thể giới. Các nước xã hội chủ 
nghĩa khác chưa ra đời, phe xã hội chủ nghĩa chưa hình thành. 
(B.T.) 
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Đó là sự phụ thuộc của sự phảt triền của quan hệ 
sản xuất vào sự phát triển của các lực lượng sẵn xuấi 
của xã hội, và trước hết phụ thuộc vào sự phát triển 
của công cụ sản xuất, sự phụ thuộc này làm cho những 
biến đồi và sự phát triền của lực lượng sẵn xuất sớm 
hay muộn sẽ đần tới những biến đồi và sự phát triền 
tương ứng của quan hệ sản xuất. 

Mác nói: 

q Việc sử dụng và việc sảng tạo các tư liệu lao động (Í), Luy 
cùng có dưới hình thức phôi thai ở một vài loài động vật, 
nhưng đó văn là đặc tính của quả trình lao động của con người: 
Cho nên Phơ-ràng-cơ-lanh đã định nghĩa con người như sau : 
người là một động vật chế tạo ra công cụ Di tích của các tư 
liệu lao động đối với việc nghiên cứu những hình thải kinh 
tế của các xã hội đã qua, cùng quan trọng v như cấu tạo củi 
cặc đi tích của những bộ xương hóa thạch đối với việc nghiên 
cứu tỗ chức của những giống động vật đã mất. Cái phản biệt 
thời kỶ kinh tế này với thời kỳ kRinh tế khác, là cách thức 
sản xuất chứ không phải là những cái được sản xuất ra. Tư 
liệu lao động không những chỉ là cái thước đo mức độ phát 
triền của sức lao động của con người mà còn là những chỉ tiêu 
biểu hiện những quan hệ xã hội trong đó lao động được tiến 
hành » (C. Mác, Tư ban, tiếng Nga, 193ã, tập 1, tr. 121). 

Và sau đỏ, Mác viết: 

— «Quan hệ xã hội mật thiết liên hệ với lực lượng sản xuất. 
Khi đã có được những lực lượng sản xuất mới, thì người ta 
thav đổi phương thức sản xuất của mình, và khi thay đổi 
phương thức sản xuất, thay đói phương thức đảm báo sinh 
hoạt, thì người ta thay đổi mọi quan hệ xã hội của mình. Cái 
cối xay bằng tay dưa lại cho người ta một xã hội có lãnh chúa 
(chúa phong kiến — S-lin) đứng đầu, cái cối xay chạy bằng 
hơi nước đưa lại cho người ta một xã hội có nhà tư bản công 
nghiệp » (C. Mác và F. Ăng-ghen, Toàn tập, tiếng Nga, tập ð, tr, 
364). 

— w#Ú một sự vận động tăng lên không ngừng trong các 
lực lượng sản xuất, một sự vận động phá hoại không ngừng 


(1) Mác nhận định: rằng: «Tư liệu lao động » chủ yếu là 
những công Cụ sản xuất. —- J. Sta-lin, 
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trong những quan hệ xu hội, tUỘU sự vận động hình thành 


khòng ngừng trong những ý niệm; chỉ có sự trừn trượng của 


8 
vận động mới lí bất động na thôi » (như trên, tr. 361). 

Trong Tuyên ngòn của Đăng Gòn sản, Ang-ghen định 
nghĩa chủ nghĩa duy vật lịch sử như sau: 

.„@ Trong bất cứ thời đại lịch sử nào, nẻn sản xuất kinh tế 
và cơ cấu xà hội tất nhièn sinh ra từ nến sản xuất đó, họp 
thành sơ sở của lích sứ chính trị và tư tưởng của thời đại 
ñv. Phù hợp vời tỉnh hình đó (từ khi chế độ công hữu ruộng 
đất nguyên thủy tan rà), loàn bộ lịch sử là lịch sử đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp bóc 
lột. giữa giai cấp bị trị và giai cấp thống trị trong những giai 
đoạn khác nhau của sự phát triển xã hội của họ. Hiện nay 
cuộc đấu tranh ấy đã đến một giai đoạn mà giai. cấp bị bóc 
lột và bị áp Đức (giai cấp vô sản) không còn có thể tự giải 
phóng khỏi giai cấp bóc lột và áp bức mình (giai cấp tư sẵn), 
nếu không đồng thời 0inh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi bóc 
lột. áp bức và đầu tranh giai cắp» (Lời nói đầu của Ảng-ghen 
viết cho lần xuất bản bang tiếng Đức (Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản). 

) Đặc điềm thứ ba của sự sản xuất là lực lượng sản 
xuất mới và quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng 
sản xuất ấy xuất hiện không phải một cách cô lập với 
chế độ cũ, sau khi chế độ cũ mất đi; lực lượng sản 
xuất ấy xuất hiện irong lòng chế độ cũ: xuât hiện 
không phải do kết quả của một hoạt động có Ý thức, 
có suy nghĩ trước của người ta, mà xuất hiện một cách 
tự phát, một cách không có ý thức, độc lập đối với Ý 
muốn của người ta. Šự xuất hiện đó điển ra mội cách 
tự phát và độc lập đối với Ý muốn của người ta vì 
hai lẽ: 

Trước hết, vì người ta không được tự do trong việc 
lựa chọn phương thức sản &uất này hay phương thức 
sẵn xuất kia, vì mỗi thể hệ mới, khi ra đòi, đã thấy có 
những lực lượng sản xuất có sẵn và những quan hệ 
sản xuất đo lao động của các thể hệ trước tạo ra rồi; 
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cho nèên môi thể hệ mới, ngay từ lúc đầu, bầt buộc 
phải nhận lấy tất cả những cải đã thấy sàn có trong 
lãnh vực sản xuất và phải thích nghỉ với những cái ây 
đề có thề sản xuất ra của cải vật chất, 


Thử hai là, vì khi cải tiến công cụ sản xuất này hay 
còng cụ sản xuất khác, vếu tổ này hay vếu tổ khác của 
lực lượng sản xuất, người ta không có ý thức, không 
hiều và suv nghĩ về những kết quả xã họi mà những 
cải tiến ấy ấi phải đưa tới cho người (ta, mà chỉ nghĩ 
tới những lợi ích hàng ngày của mình, chỉ nghĩ tới 
cách làm sao đề giảm nhẹ lao động của mÌnH và để 
thu được một mối lợi trực tiếp và hiền nhiên nào đó 


cho mình. 

Khi một số người trong xã hội công xã nguyên thủv 
chuyền dần dần và một cách mò mẫm từ những công 
cụ bằng đá sang những công cụ bằng sắt, đĩ nhiên là 
họ không biết và không nghĩ đến những kết quả. œä hội 
mà sự đồi mới ấy đưa tới, họ không hiểu và khỏng có Ý 
thức rằng việc chuyên sang sử dụng những công cụ bằng 
kim khi có nghĩa là một cuộc cách mạng trong sản xuất, 
rằng việc sử dụng ấy cuối cùng sẽ đưa tới chế độ chiếm 
hữu nỏ lệ, — họ chỉ muốn giảm nhẹ lao động của họ và 
thu được một mỗi lợi trực tiếp và rõ rệt, — hoạt động 
có ý thức của họ chỉ giởi hạn trong khuôn khô chật 
hẹp của mối lợi cá nhân hàng ngày ấy mà thôi. 

Trong chế độ phong kiến, khi giai cấp tư sản trẻ tuôi 
ở châu Âu bắt đầu xây dựng những xí nghiệp, công : 
trường thủ công to lớn bên cạnh những xưởng nhỏ của 
người thợ thủ công, và do đó thúc đầy lực lượng sản 
xuất của xã hội tiến lên, đĩ nhiên lá họ không biết đến 
và không nghĩ đến những hậu quả zẩ hội mà sự đồi 
mới ấy đưa tới, họ không nhận thức và không hiều rằng 
sự đôi mới «nhỏ bẻ» ấy sẽ dẫn tới một sự tập hợp lại 


những lực lượng xã hội, mà sự tập hợp lại lực lượng 
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nay cuối cùng ất sẽ làm nồ ra một cuộc cách mạng chống 
lại chính quyền nhà vưa mà trước kía họ đánh giá cao 
ơn mưa móc, cùng như chống lại giai cấp quý tộc mà 
bọn đại biều khá nhất của giai cấp tư sẵn vẫn thường 
mong được gia nhập, — họ chỉ muốn giảm giá sản xuất 
hàng hóa, ném một số hàng hóa nhiều hơn sang thị 
trường chân À và thị trường chàu Mỹ vừa mới được 
phát hiện và thu lấy nhiều lợi hơn, — hoạt động có ý 
thức của họ chỉ giới hạn trong khuỏn khô chật hẹp của 
thực tiễn hàng ngày ấy. 

Khi bọn tư bản Nơa, cùng với bọn tư bản ngoại quốc, 
ra sức đem nền đại công nghiệp cơ khí hóa hiện đại 
vào nước Nựa, mà không đụng chạm øì đến chế độ Nựa 
hoàng và đưa nóng dân ra làm mồi cho bọn địa chủ, 
dĩ nhiên họ không biết và khôòng nghĩ đến bảu quả 
vã hội do sự phát triển to lớn của lực lượng sản xuất 
đưa tới, họ khỏug nhận thấy, khỏng hiểu rằng bước 
nhảy vọt quan trọng ấy trong lĩnh vực lực lượng sản 


_xuất của xã hội dẫn tới một sự tập hợp lại lực lượng 


xã hội, khiến giai cấp vỏ sản có khả năng liên hợp với 
nông dân và hoàn thành ca“ộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thắng lợi, — họ chỉ muốn mở rộng nền sản xuất 
công nghiệp đến cùng, làm chủ một thị trường bao la 
trong nước, trở thành những kẻ độc quyền và vơ vét 
nhiều lợi nhuận hơn trong nền kinh tế quốc dân, — sự 


hoạt động có ý thức của họ khong đi quả những lợi 
ích hàng ngày có tỉnh chất thực tiễn chật hẹp. 


Về điều này Mác nói : 


« Trong sự sẵn xuất xã hội ra cuộc sống (nghìa là trong sự 
sản xuất những của cải vật chất cần thiết cho đời sống của - 
người ta. — Sfa-lin), người ta có _ những quan hệ với nhau, 
những quan hệ nhất dịnh, tất vếun, độc lập* đổi vời ŸỶ muốn 
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của mình, tức những quan hệ sản xuât phủ hợp với một trình 
độ phát triền nhất định của các lực lượng sản xuất vạt chất 
của mình » (C. Ađác, Tuyến tập, tiếng Nga, tập L, tr, 269), 


Nhưng như thế không có nghĩa là quan hệ sản xuất 
thav đồi và quan hệ sản xuất cũ chuyển sang quan hệ 
sản xuất mới, diễn ra một cách êm thắm, khỏng có xung 
đột, không có rung chuyên. Trái bẵn lại, việc chuyển 
biến ấy thường thường diễn ra bằng sự lật đô có tính 
chất cách mạng những quan. hệ sản xuất cũ và xác lặp 
những quan hệ sản xuất mới. Đến một thời kỳ nào đỏ, 
sự phát triên của lực lượ ng sản xuất và những biến đôi 
trong lãnh vực quan hệ sản xuất điển ra một cách tự 
phát, độc lập đối với ý muốn của con người. Nhưng 
chỉ như thế đến một thời kỷ nào đó, thời kỳ mã các lực 
lượng sản xuất đã xuất hiện rồi và đang phát triển, trở 
nên hoàn toàn chin muồi. Khi các lực lượng sẵn xuất 
mới đã chín muốôi, thì những quan hệ sắn xuất hiện có 
và giai cấp thống trị tiêu biểu cho những quan hệ ấy, 
biến thành một trở ngại «khỏng thể vượt qua», mà 
người ta chỉ có thẻ gạt ra một bên bằng sự hoạt động 
tự giác của những giai cấp mới, bằng hành động bạo 
tực của những giai cấp ấy, bằng cuộc cách mạng. Ớ đày 
nôi bật lên đặc biệt rõ 0odi írò lớn lao của những tư 
tưởng xã hội mới, của những thiết chế chính trị mới, 
của chính quyên mới có nhiệm vụ dùng vũ lực tiêu diệt 
những quan hệ sản xuất cũ, Trên cơ sở sự xung đột 
giữa các lực lượng sản xuất mới và những quan hệ sản 
xuất cũ, trên cơ sở những nhu cầu kinh tế mới của xã 
hồi 3 xuất hiện những tư tưởng xã hội mới, những tư 
tưởng mới fồð chức và động viên guần chúng, quần 
chúng thống nhất lại trong một đạo quân chính trị mới, 
tạo ra một chính quyền cách mạng mới, và dùng chỉnh 
quyền này đề tiêu diệt bằng vũ lực trật tự cũ trong 
lãnh vực những quan hè: sản xuất, đề xác lấp chế độ 
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mới. Quá trình phát triển tự phát nhường chỗ cho sự 
hoạt động tự giác của người ta sự phát triền hóa bình 
nhường chỏ cho một cuộc đảo lòn mãnh Hệt, sự tiến 
hóa nhường chỗ cho cách mang. 


Xác nội - 


œGiai cạp vỏ sản, trong cuộc dấu tranh chống giai cấp tư 
sản nhất định phải cấu thành giai cấp... nhờ một cưộc cách 
mạng nó tự xây dựng thành giải cấp thống trị, và với tư cách 
là giai cấp thống trị, tiêu diệt bằng bạo lực những quan hệ 
sản Xuất cũ » (C. Mác sà F. AĂng-ghen, Tuyên ngòn của Đẳng Cộng 
sản, tiếng Nựa, 1938, tr. 52). 

Và tiếp đó ; 

«Giai cấp vô sân sẽ dùng ưu thế chính trị của minh đề dân 
dần đoạt lấy toàn bộ tư bản, đề tập trung tất cá những công 
cụ sản xuất vào trong tay Nhà nước. tức là trong tay giai cấp 
vỏ sẵn đã được tỏ chức thành giai cấp thống trị, và đề tạng 
số lượng cáe lực lượng sản xuất lên hết sức nhanh ð (nâư trên, 
tr, 90). 


«( Bạo lực là bà đỡ cho mọi xà hội cũ đang thai nghén một 
xã hội mới » (C. Mác, Tư bản, tiếng Nga, 1935, quyền 1, tr. 608). 
Trong «bài tựa » lịch sử của tác phầm nội tiếng Góp 
phần phê phán kính tÈ chính trị học năm 1859, Mác đã 
trình bày một cách thiên tài bản chất của chủ nghĩa duy 


vật lịch sử : 


« Trong sự sẵn xuất xã hội ra cuộc sống của mình, người 
ta có những quán hệ với nhau, những quan hệ nhất định, 
tất yếu, độc lập đổi với ý muốn của mình, tức những quan 
hệ sản xuất phù bợp với một trình độ phái triên nhất định 
của các lực lượng sản xuất vặt chất của mình, Toàn bộ những 
quan hệ sản xuất Ấy họp thành cơ cấu kính tế của xã hội, 
tức cơ sở thực tại trên đấy xày dựng lên một kiến trúc 
thượng tuần pháp lý và chính trị, và phù hợp với cơ số thực 


tại này thì có những hình thái ý thức xã hội nhất định. Phương 
thức sản xuất đời sống vật chất quyết định quả trình sinh hoại 
xà hội chính trị và tỉnh thần nói chúng. Không phải ý thúc 
của người ta quyết định sự tồn tại của họ, trải lại chính sụ 
tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của họ. Tời một giai 
đoạn phát triền nào đó, lực lượng sản xuất vật chất của xà 
hội sẽ màu thuần với quan hệ sẵn xuất hiện có, hay — đây 
chỉ là đứng về mặt biều hiện pháp lý của những quan hệ sẵn 
xuất đó mà nói — màu thuẫn vời quan hệ sở hữu, trong đó từ 
trước đến nay, các lực lượng sẵn xuất văn phát triển. 


vốn là hình thức phát triền của các lực lượng sản xuẤT, 
những quan hệ ấy trở thành trở ngại cho những lực lượng 
sản xuất. Khi đó bắt đầu thời đại của cuộc cách mạng xã hội. 
Cơ sở kinh tế thay đôi thì tất cả cái kiến trúc thượng tầng đồ 
sộ cùng bị đảo lộn ít nhiều nhanh chóng, Khi nghiền cứu 
những cuộc đảo lộn ấy, người ta phải luôn luôn phàn biệt giữa 
cuộc đảo lộn vật chất — mà người ta có thề lấy sự chính 
xác của khoa học tự nhiên ra đề xét nghiệm — của những 
điều kiện kinh tế của sản xuất, với những hình thải pháp lý, 
chỉnh trị, tỏn giáo. nghệ thuật hay triết học, tóm hại, là với 
những hình thái tư tưởng mà người ta dùng đề quan niệm 
cuộc xung đột ấy và tiến hành cuộc đấu tranh của mình đến 
thắng lợi. Nếu ta không thê phán đoán một người, mà chỉ căn 
cử vào ý kiến của chính người đó đối với bản thân, thì ta 
cũng không thể phán đoán một thời đại đảo lộn nào đó mà 
chí căn cứ vào ý thức của thời đại ấy ; trái lại phải giải thích 
ý thức ấy bằng những màu thuẫn của cuộc sống vật chất, 
bằng sự xung đột hiện có giữa các lực lượng sản xuất của xã 
hội với những quan hệ sẵn xuất. Một chế độ xã hội không bao 
giữ một đí trước khi tất cả những lực lượng sẵn xuất mà chế 
độ xã hội đó tạo địa bàn cho phát triển, chưa được phát 
triền ; những quan hệ sản xuất mới cao hơn những quan hệ 
sản xuất cũ không bao giờ xuất hiện trước khi những điều 
kiện tỏn tại vật chất của những quan hệ đó chưa chín muỏi 
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trong lòng bản thàn xã hội +ñ. Cho nên nhân loại bao giờ 
cùng chỉ đặt ra cho mình những vấn đề mà mình có thể giải 
quyết được; vì, khi xét kỹ hen, bao giờ người ta cũng thấy 
rõ rằng bản thàn vấn đè ch nảy ra kbí những điều kiện vật 
chất đề giải quyết vấn đề đó đã có, hay n ra cũng đang hình 
thành (C. Mác, Tuyền tập, tiếng Nga, Lập Í, -, 269 - 270). 

Đó là bài học của chủ nghĩa duy vật mác-xÍt úp dụng 
vào đời sống xã hội, vào lịch sử xẩ hội. 


Đó là những nét cău bản của chủ nghĩa 
chứng và chủ "nghĩa duy vàt lịch sử 


duy vật biện 


4 CNDV 


CHÚ THÍCH 


1. Hê-ghen (1770-1831). Nhà triết học duy tâm nỏi tiếng Đức, 
đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xày dựng lý luận 
biện chứng về sự phát triền. Triết học của Hê-gben là triết 
học duy tầm. Ông cho rằng cơ sở của thế giới là «ý niệm tuyệt 
đối », một ý niệm thần bí có trước tự nhiên và loài ngrưrời. 
«Ý niệm tuyệt đối» bao hàm những mâu thuẫn nội tại, nó 
vận động và biến đồi, chuyển hóa thành mặt đối lập của nó. 
Trong quá trình phát triền biện chứng của nó, «ý niệm » 
trải qua ba giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn 
lô-gic, trong giai đoạn này «ý niệm tuyệt đối » biểu biện ra 
là một hệ thống khải niệm và phạm trù lô-gíc. Giai đoạn thứ 
hai là giai đoạn « ý niệm tuyệt đối » chuyền hóa thành tự nhiền, 
tự nhiên chỉ là «hiện thân của ý niệm tuyệt đối ». Giai đoạn 
thứ ba là giai đoạn của «Tỉnh thần tuyệt đối», ở đây «ý 


niệm tuyệt đối › phủ định tự nhiên và trở về với bản thân, rồi - 


một lần nữa sự hóa thành tiếp diễn trong lĩnh vực của tư duy của 
con người. «Ý niệm tuyệt đối » thực ra chẳng qua chỉ là một 
cài tên mới mà He-ghen đặt cho thượng đế của tôn giáo mà 
thôi.'Hê-ghen đã tách ý thức con người ra khỏi tự nhiền, 
thần thánh hỏa ý thức ấy và cho rằng ý thức ấy phát triền 
lên thị sinh ra tự nhiên, xã hội, con người v.v. Chủ nghĩa 
duy tàm của Hêghen là phản khoa học. Nhưng phần cỏ giá 
_trị trong triết học của Hê-ghen là phương pháp biện chứng : 
“sự phát triền bắt nguần từ sự đấu tranh giữa các mặt đối 
lập và thực hiện thông qua sự chuyền biến từ những thay 
-- đồi về số lượng sang những thay đổi về chất lượng v.v.. Chính 

- Mắc và Ăng-ghen đã phát hiện ra cái « hạt nhân hợp lý » trong 
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phép biện chứng ấy và cái lao nọ ĐỀN cỡ sơ củi nghĩa đuy 


"Vật và do đó đã sáng tạo ra phương pháp biện chứng duy 


vật. — ïr. s. 

2. Phó - bách (1801-1872), Nhà duy vạt chủ nghĩa nồi tiếng 
ô Đức. Lúc đầu ông theo triết học Hè-gben, Năm í829, ông Lừ 
bỏ triết học Hè ghen và trở thành nhà triết học dày vạt, Theo 
Phơ-bach thì tư duy sinh ra từ tốn tại chứ không phải tỏn 
tại sinh ra từ tư duy», Chủ nghĩa duy vài của Phơ-bách có 
tính chất nhân bản chủ nghĩa, TẤU cả nhữn⁄¿ lý luận của ông 
đều cần cứ vào con người trừu tượng, con người nói chung, 
coi như mật bộ phản của tự nhiên mà không thấy bản tính 
xã hội của con người, không thấy nhân tố quyết định sự phát 
triền của con người, sủa tư duy con người là sản xuất vật 
chất. Ngoài ra chủ nghĩa đuy vật của Phơ-bách là chủ nghĩa 
duy vật siêu hình xa lạ với phép biện chứng. Trong khi từ 
bỏ chủ nghĩa duy tầm của Hè-ghen, Phơ-bách đã vứt bó luôn 
cả phép biện chứng mà không biết rút ra ở đấy cải nhân hợp 
lỷ như Mác và Ăng-ghen đã làm. — 7r. 5. 

3. Đác-uyn (1809-1882). Nhà bác học vĩ dại Anh, sảng lập ra 
khoa sinh vạt học duy vật chủ nghĩa và lọc thuyết duy vật 
về nguồn gốc và sự phát triển của các giống vật. Đác-uyn đã 
chứng minh' rằng các giống động vật và thực vài biến đổi và 
biến hóa không ngừng, rằng sự xuất hiện của những bình thải 

ï : 
quả của một sự phát triển tự nhiên và có tính chất lịch sử, 
chứ không phải do một hành vi sảng lạo của thượng để nhũ 
tôn giáo vẫn tuyên truyền. Đác-nyvn đã giải thích nguồn gốc 
và sự tiến hóa của các giống trên cơ sở tác động của ba nhân 
tố có liên hệ với nhau: sự biến dị, sự di truyền và sự chọn 
lọc tự nhiên. Với học thuyết khoa học của mình, Đác:uyn đã, 
giáng một đòn chí tử vào quan niệm siêu bình và tên giáo về 
thế giới là quan niệm cho rằng thế giới do thượng để sắng 
tạo và không thay đổi. Tuy nhiên Đáe-uyn cũng đã phạm niội 
gố sai lầm như là đä quả nhấn mạnh ý nghĩa chọn lọc lự 
nhiên và cho rằng đấu tranh đề sinh tản trong nội bộ mội 
giống vật là nhân tố quyết định sự tiên hóa của các sinh vậi 
đồng thời ông cũng đã phủ nhận quy luật phải triền nhây vọt 
trong giới tự nhiên. — Từ. 9. | 
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1. Đuy-rinh. NI tư tưởng tiêu tư sản dương thời với Mac, 
Ăng-ghen. Ông này cùng một nhóm thuộc phe ông ta, mưu đồ làm 
cho phong trào công nhân và đẳng xã hội-dân chủ lúc đó còn 
trẻ chịu ảnh hưởng tiều tư sản. Đuy-rinh là người theo phái 
chiết trung có những quan điềm dung hòa những học thuyết 
hết sức đối lập nhau. Ông ta\ đem liên kết chủ nghĩa duy vật 
tầm thường và những quan điểm máy móc với chủ nghïa duy 
tâm của Can-tơ và của Hê-ghen. Triết học phản khoa học và 
phản dộng của Đuy-rinh đã bị Ăng-ghen đập tan trong quyền 
sách nồi tiếng « Chống Đuy-rinh ». — Tr. 72. 

s. Hê-ra-cœ-lit (540-180 trước Công lịch) Nhà triết học duy 
vật Cö Hy -lạp, một trong những nhà sáng lập ra phép biện 
chứng. Hè-ra-co-lit cho rằng « thế giới là một chỉnh thề, khôa; 
do một thần thánh nào tạo ra. cũng không do một người nào 
tạo ra ; thế giới đã, đang và sẽ là một ngọn lửa muôn đời sinh 
động, cháy bùng lèn và tắt đi theo những qui luật nhất định › 
Theo Hê-ra-cơ-lít thì thế giới luôn luôn trải qua những quả 
trình sản sinh và điệt vong, vì tất cả đều lưu động, đều thay 
đồi. Hè-ra-cơ-lít còn nói rằng các mặt đối lận diều có liên hệ vỏ: 
nhau và sự xung đột giữa các mặt đối lập là nguôn gốc củ: 
phải triền và biến hóa. Tuy nhiên Hê-ra-eo-lit chưa lệ e6 
tư tưởng về sự phát triền tiến lên, ông quan niệm sự - 
động đóng khung trong cái vòng luần quần của tự nhiề» 
hạn chế của thời đại không cho phép Hè-ra-co-lit phát triền 
hơn nữa phép biện chứng của ông. — T:. r6. 

6. Can-tz (1724 — 1804) Nhà triết học duy tâm Đức chủ 
trương điều hòa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tầm. 
Một mặt ông thừa nhận thế giới vàt chất tồn tại ở bèn ngoài 
ý thức chúng ta. Đó là thế giới mà ông gọi là của những 


_« Vật tự nó». Mặt khác ông lại cho rằng «vật tự nó» là không 


thề hiều biết được. Vì vậy triết học của Can-tơ được gọi là 
chủ nghĩa bất khả tri. — Tr. z4. 

7. Cô-péc-ních (1473- 1543). Nhà thiền văn học nồi tiếng của 
Ba-lan, người sáng tạo ra thuyết mặt trời là trung tâm. Iloc 
thuyết này đánh dấu sự đoạn tuyệt hẳn với những quan qiênh 
thần học cho rằng quả đất do thượng đế sảng tạo ra và được 
thượng đế chọn làm trung tâm của vũ trụ. Vì lẽ đó Giáo hội 
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đã kịch liệt ehống lại hoc thuyết của ©ỏ-pée-nieb và đã đùng 
ất cả mọi thủ đoạn của tòa ấn tôn giáo vào mục đieh đó. - Tr, r9. 


$ La-Ðeri-€ (1811-1877), Nhà thiên văn học Pháp, bàng 
tính toản đã tìm ra nội hành tính đất tên là Nép-tuyn (thủy 
tỉnh). — Tr. r9. 


ọ. Bọn không tướng. Chỉ nbừng người có những quan điềm 
không tưởng về các vấn đề xã hội. Những người này /dhông 
thừa nhận vai trò hàng đầu của điều kiện sinh hoạt vật chín 
của Xà hội trong sự phát triền của xã hội. Họ rơi vào chú 
nghĩa duv tàm và xây dựng hoạt động thực tiễn của họ khỏn4 
phải trên cơ sở nhủ cau phát triền sinh hoạt vật chất của xã 
hội mà tách rời khỏi những nhủ cầu ấy, bất chấp nhữn¿ nhú 


cìu ấy. Những kế hoach cải tạo xà hội của họ tách rởi khỏi 


đời sống hiện thực và nhất định phải thất bại. Trước khi chỉ: 


nghĩa Mác ra đời, những nhà không tướng vĩ đại Xanh Xi: 
mông, Ò-oen, Phu-ri-è đã có tác dụng tiến bộ trong lịch sử 
phảt triền chủ nghĩa xã hội. Nhưng những bọn không tưởng 
về sau lại là những kể phản động. 

Bọn đân túy. Là một trào lưu tiều tư sản trong phong lrào 
cách mạng Nga những năm 1860 - 1860. Họ chủ trương xóa bó 
chế độ chuyên chế và giao ruộng đất của lãnh chúa cho nông 
dàn. Nhưng mặt khác họ phú nhận sự sản thiết phải phái 
triền quan hệ tư bản chủ nghĩa và giai cấp vò sẵn ở Nga; 
vì vậy họ nhận định sai lầm rằng lực lượng cách mạag chủ yế:: 
là nông dân chứ không phải giai cấp vệ sẵn. Những người đàn 
tủy xuất phát từ một quan điềm sai lầu về quá trình lich sử, 
coi lịch sử là do các anh hùng tạo ra, quần chúng chỉ việc 
theo anh hùng một cách thụ động. Trong cuộc đầu tranh 
chống chế độ Nga hoàng, những người dân tủy dùng thủ doạn 
khủng bố cá nhân. Trước khi chính đáng của giai cấp vô sản 
xuất hiện ở Nga, phái đàn túy còn có vai trò tiền bộ nhất 
định trong cuộc đấu tranh chống chế độ chuyền chế của 
Ngá hoàng. Nhưng về sau họ đã trở thành phản dộng. Trone 
những năm 1880 - 1900 những người dàn túy lìm cách dân 
hòa với chế độ Nga hoàng. Họ đại biểu cho lợi ích của bọn 
cu -lắc (phú nông) và chống lại chủ nghĩa Mác một cách 


quyết liệt. : 


vỏ 


Bọn sô chỉnh phú. Là trào lựu shiAh trị tiểu tư sẵn chủ 
cương tình trạng vỏ chính phủ, cho rằng không cần có đấu 
tranh chính trị củu giai cấp vỎi sản chống giai cấp tư sẵn, 
không cần xây dựng đẳng vỏ sản và chuyên chính vô sẵn 
cũng cỏ thề chuyền sang xã hội không có chính quyền Nhà 
nước. Trào lưu chỉnh trị này thù địch với học thuyết mìác-XÍI 
lè-nin-nit về cách mạng vỗ sẵn và chuyên chính vô sản là học 
thuyết chủ trương muốn đi tới xóa bổ giai cấp va Nhà nước 
tiêu vong thì phải làm cách mạng vò sẵn và trải qua mọt thời 
kỳ quá độ trong đó chuyên chính vô sản là tất vếu khách quan. 

Bọn xã hột chủ nghĩa-cách mạng. Đang xã hội chủ nghĩa-cách 

mạng là đẳng của những người đàn chủ tiều tư sản Nga thành 
lập năm 1902. Những người xã hội chủ nghĩa-cách mạng đòi 
thủ tiêu ruộng đất địa chủ và đưa ra khầu hiệu (hưởng đêu 
ruộng đất», Trong cuộc đấu tranh chống chế độ chuyên chế 
chọ thực hành thủ đoạn khủng bổ. Sau khi cách mạng Nga 
1905-1907 thất bại, đa số những người xã 'hội chủ nghĩa-cách 
mạng theo lập trường của phải tự do tư sẵn. Khi cách mạng 
đân chủ tư sản tháng Hai nỗ ra, các lĩnh tụ của Đăng xã hồi 
chủ nghỉa-cách mạng tham gia chính phú làm thòi thỉ hành 
chỉnh sách đản áp phong trào nông dân, công khai ủng hộ giải 
cấp tư sẵn và bọn địa chủ trong cuộc dấu tranh của chúng 
chống lại giai cấp công nhân lúc đó đang chuần bị cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Sau cách mạng tháng Mười, bọn xã 
hội chủ nghĩa- cách mạng tham gia cuộc pbản cách mạng của 
giai cấp tư sản và bọn đại địa chủ. — Tr. +23. 


1o. Phái kinh tế. Là một trào lưa cơ hội chủ nghĩa trong 
Đăng xã hội-dân chủ Nga hồi cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỳ 
XX. Theo chủ trương của phái này thì cuộc đấu tranh chính 
trị cbống chế độ Nga hoàng chủ yếu phải do giai cấp tư sẵn 
tiến hành. Công nhân chỉ nên hạn chế trong cuộc đấu tranh 
kinh tế nhằm cải thiện điều kiện lao động, tăng tiền lương v.v, 
Phú nhận vái trò lãnh đạo của đẳng và tầm quan trọng của 
lý luận cách mạng trong phong trào công nhàn, phải kinh 
tế khẳng định rằng phong trào công nhân phải phát triền một 
cách tự phát chứ không phải bằng cách nào khác. Trong tác 
phầm « Làm gì » Lê-nin đã chứng mình chủ nghĩa kinh tế là 
hoàn toàn nghèo nàn và-có tính chất nguy hại, 
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Bọn men-sé.oích, là phải thiểu số trong Đẳng công nhăn 


xã hội-đàn chủ Nga do Mác-lốp và Pơ-lê-kha-nốp đại biểu, đai 


lập lại với phái bôn-sê-vích là phải đa số lo Lê-nÍn lãnh dạo, 
Về thực chất phái men-sê-vich là trào lưu cơ hội chủ nghĩ,, 
phần mác-xit, phần cách mạng của ghú cấp Hiểu tư sẵn, là tay 
sai của giai cấp tư sẵn trong nội bộ phong trào công nhắn Na, 
Sau cách mạng thắng Mười, phải men-sẻ-vích trở nén công khii 
phần cách mạng, ủng hộ bọn để quốc can thiệp chống lại chính 


quyền VÔ sản, — Tr. 2“, 


\ ấn "` h ^ ^ | , >- r 
II. Tập sách này là một phần rút trong quyến Lịch sử 


Đảng cộng sản (bồn - sê - Ích) tiên -xô viết nàm 1938. Hồi đó 


Trung-quốc còn là một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến 
do bọn Tưởng Giới-thạch thống trị và năm trong phạm ví chí 
phối của bọn để quốc quốc tế, Năm 1950, sau khi cách mạng 
Trung-quốc thành công, nước Gộng hòa nhân đàn Trung-hoa 
ra đời, tỉnh hình đã hoàn toàp thay đổi, Hiện này trong khí 
Mỹ đang còn là một nước tư bản để quốc thì Trung-quốc đã 
vượt-qua giai đoạn tư bẫn chủ nghĩa đề tiến lên mội chế độ 
xã hội cao hơn, chế độ xã hội chủ nghĩa, giai đoạn đầu của 
xã hội cộng sản vần mình, — Tr. 29, 
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